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I. MỤC TIÊU – NỘI DUNG – HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ:
	STT

mục tiêu
	tt
	Mục tiêu chủ đề
	Nội dung chủ đề 
	Hoạt động chủ đề 
	Tổ chức hoạt động chung toàn khối/ toàn trường
	Địa điểm tổ chức
	CHỦ ĐỀ: 
"LỄ HỘI THÁNG MƯỜI"

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Nhánh 1 
	Nhánh 2
	Nhánh 3

	
	
	
	
	
	
	
	Tuần lễ dinh dưỡng và sức khỏe phòng dịch Covid

	Bé với ngày hội 20/10

	Lễ hội Halloween của bé


	I. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	A. Phát triển vận động 

	 1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp  

	 1
	1
	Thực hiện đúng, đủ, nhịp nhàng các động tác trong bài tập thể dục theo hiệu lệnh
	Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục
	- Bài 2: (Hô hấp: Thổi bóng bay/ Tay: Đưa 2 tay giang ngang, lên cao/ Lưng, bụng: Quay người sang hai bên / Chân: ngồi khụy đứng lên tay giag ngang, tay ra trước/ Bật: bật tiến về phía trước)
	Khối
	Sân trường
	TDS
	TDS
	TDS
	TDS

	2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động 

	* Vận động: đi  

	2
	6
	Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động đi trên ghế thể dục
	Đi thăng bằng trên ghế thể dục
	- Tiết học: Đi thăng bằng trên ghế thể dục
- TC: Đi thăng bằng trên ghế thể dục
	Lớp
	Phòng thể chất
	 
	 
	 
	HĐH

	
	
	
	
	- TCVĐ: Bé đi trên ghế thể dục
	Lớp
	Phòng thể chất
	 
	 
	 
	HĐNT

	
	
	
	
	- Trò chơi: Khéo léo khi đi trên ghế
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐG

	* Vận động: bật, nhảy 

	 

 3

 
	35
	Giữ được thăng bằng khi bật qua vật cản cao 10-15cm
	Bật qua vật cản cao 10-15cm
	- Tiết học: VĐCB: Bật qua vật cản cao 10 -15 cm
	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- TCVĐ: Cùng nhau thi tài
	Lớp
	Sân trường
	 
	HĐNT
	 
	 

	
	
	
	
	- Chơi: Ai bật giỏi 
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	 
	 
	 

	 3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt

	4
	40
	Tô, vẽ được một số hình đơn giản, gần gũi
	Tô, vẽ hình đơn giản, gần gũi
	- Vẽ khẩu trang trên sân bằng giấm
	Lớp
	Sân trường
	 
	HĐNT
	 
	 

	
	
	
	
	- Vẽ hoa tặng bà, mẹ bằng phấn trên sân
	Lớp
	Sân trường
	 
	 
	HĐNT
	 

	
	
	
	
	- Vẽ hình bí ngô ngộ nghĩnh bằng giấm trên sân 
	Lớp
	Sân trường
	 
	 
	 
	HĐNT

	5
	45
	Biết tết sợi đôi
	Đan tết sợi đôi
	- Tiết học: VĐ tinh: Tết vòng tặng bà, mẹ
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH
	 

	
	
	
	
	- Trò chơi: Xem ai làm khéo
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	 
	 

	 B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe 

	1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe 

	6
	47
	Biết 4 nhóm thực phẩm và phân loại một số thực phẩm theo nhóm
	Một số thực phẩm thông thường và các nhóm thực phẩm (trên tháp dinh dưỡng)
	- Trò chuyện về các thực phẩm giàu chất đạm
	Lớp
	Sân trường
	HĐNT
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- Quan sát vườn rau của trường, trò chuyện về thực phẩm giàu vitamin và muối khoáng
	Lớp
	Sân trường
	HĐNT
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- Quan sát bếp ăn, các thực phẩm giàu chất béo
	Lớp
	Sân trường
	HĐNT
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- Trò chuyện, quan sát tháp dinh dưỡng
	Lớp
	Sân trường
	HĐNT
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- Tham quan nhà bếp, nơi nấu thức ăn
	Lớp
	Sân trường
	 
	HĐNT
	 
	 

	
	
	
	
	Góc bán hàng: 
- Cửa hàng tiện ích:
+ Bán các loại thực phẩm: cam, quất, bánh mì, bơ, đường, bột mì,...
- Trò chơi: Bé chơi phân loại thực phẩm (chất đạm - chất bột đường; Chất béo - vitamin, muối khoáng)
- Trò chơi: Tháp dinh dưỡng 
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐG
	 
	 

	7
	53
	Kể được tên và dạng chế biến của một số món ăn quen thuộc. 

Có khả năng thực hành một số thao tác cơ bản trong chế biến một số món ăn, thức uống đơn giản (Mục tiêu bổ sung)
	Tên và thao tác cơ bản chế biến của một số món ăn, đồ uống quen thuộc
	- Quầy pha chế nước giải khát:
+ Pha nước quất
+ Vắt nước cam nước cam
- Quầy bánh chú Béo
+ Bánh rán
+ Bánh mì phết bơ
- Trò chơi: Thử tài của bé (Nối món ăn với quy trình chế biến tương ứng)
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- Bữa tiệc buffet Halloween:
+ Nước uống lãng quên (Món sữa lắc pudding)
+ Hoa quả nổi giận (Hoa quả xiên)
+ Phomat các loại
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐG

	8

 
	55
	Biết ăn để cao lớn, khỏe mạnh, thông minh và biết ăn nhiều loại thức ăn khác nhau để có đủ chất dinh dưỡng
	Nhận biết các bữa ăn trong ngày và ích lợi của ăn uống đủ lượng và đủ chất                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
	- Trò chơi: Bữa ăn đủ chất dinh dưỡng
- Trò chơi: Còn thiếu món nào
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- Trò chuyện về các món ăn và ích lợi với sức khỏe trẻ trong bữa ăn trưa
	Lớp
	Lớp học
	VS-AN
	 
	VS-AN
	VS-AN

	
	
	
	
	- Xem tranh, trò chuyện về bữa ăn trưa tại lớp, ích lợi của các món ăn với cơ thể
- TC: Món ăn bé yêu thích
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	 
	 
	 

	2. Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt 

	 9
	60
	Có kỹ năng đánh răng đúng thao tác. Biết tự đánh răng 
	Tập luyện thao tác đánh răng
	- Dạy trẻ cách đánh răng
- TC: Đánh răng colgate
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐC
	 
	 

	10
	64
	Có một số hành vi tốt trong vệ sinh, phòng bệnh: Biết chấp nhận và thực hiện được một số hành vi tốt trong vệ sinh phòng bệnh khi được nhắc nhở
	Phòng dịch Covid - 19
	- Trò chuyện, xem tranh ảnh về cách giữ gìn vệ sinh thân thể để phòng dịch Covid - 19: Đeo khẩu trang; vệ sinh tay sạch sẽ bằng xà phòng hoặc nước sát khuẩn, không đưa tay lên mắt – mũi – miệng, lấy tay che miệng khi hắt hơi. Trò chơi: Bé phòng dịch Covid. 
	Lớp
	Lớp học
	 
	ĐTT
	 
	 

	
	
	
	
	- Trò chuyện về thông điệp 5K
	Lớp
	Sân trường
	 
	HĐNT
	 
	 


	
	
	
	
	- Quan sát tờ áp phích hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách
	Lớp
	Sân trường
	 
	HĐNT
	 
	 

	
	
	
	
	Góc bán hàng:
- Cửa hàng tiện ich: Bán các đồ dùng y tế: Cặp nhiệt độ, khẩu trang, găng tay cao, nước sát khuẩn.
Góc học tập:
- Trò chơi: Bé phòng tránh dịch Covid
	Lớp
	Sân trường
	HĐG
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- Luyện tập thói quen giữ gìn vệ sinh sạch sẽ phòng dịch: rửa mặt, rửa tay, xúc miệng nước muối sau khi ăn
	Lớp
	Lớp học
	 
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	
	
	
	
	- Tiết học: Phòng dịch Covid - 19
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐH
	 
	 

	 II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC  

	11
	73
	Làm thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản để quan sát, so sánh, dự đoán.
	Thử nghiệm với các công cụ đơn giản để quan sát, so sánh, dự đoán
	- Tiết học: Làm thử nghiệm pha nước chanh
	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- Thử nghiệm pha muối, đường vào nước
	Lớp
	Sân trường
	HĐNT
	 
	 
	 

	5. Công nghệ  

	12
	93
	Thực hiện được một số thao tác đơn giản với máy tính
	TC kidsmart
	- Thực hành chơi các trò chơi Kidsmart 
	Lớp học
	Lớp học
	 

 
	 

 
	HĐG
	 HĐG

	B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán  

	 1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, đếm  

	13
	96
	Biết được chữ số, số lượng, số thứ tự trong phạm vi 4
	Chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 4
	Tiết học: Đếm đến 4. Tạo nhóm có 4 đối tượng. Nhận biết số 4
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐH
	 
	 

	
	
	
	
	- Trò chơi: Số nào trước đây
- Trò chơi: Đến số mấy nào?
- Trò chơi: Bé chọn cho đúng
- Trò chơi: Bù số còn thiếu
- Trò chơi: Tô màu số 4
- Trò chơi: Bé thật giỏi (Nối đủ số lượng 4)
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	
	
	
	
	- Ôn: Nhận biết số 4. Hướng dẫn trò chơi: Có bao nhiêu thực phẩm đây?
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐC
	 
	 

	 6. Nhận biết vị trí trong không gian và định hướng thời gian 

	14
	114
	Xác định được vị trí đồ vật so với bản thân trẻ (phía phải- phía trái)
	Nhận biết vị trí của đồ vật so với bản thân trẻ (phía phải- phía trái)
	- Tiết học: Phân biệt phía phải, phía trái của đồ vật so với bản thân trẻ
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH
	 

	
	
	
	
	- TC: Tìm đồ vật
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐG
	 

	
	
	
	
	- Ôn làm quen toán: Phân biệt phía phải, phía trái của đồ vật so với bản thân trẻ
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐC
	 

	 3. Nhận biết một số lễ hội và danh lam, thắng cảnh  

	15
	123
	Kể được tên và nói được đặc điểm của ngày hội 20/10
	Tên và đặc điểm của ngày hội 20/10
	- Trò chuyện về ngày hội của bà, của mẹ 20/10. Trò chơi: Thi ai nói đúng. Trao đổi cùng phụ huynh về các hoạt động tổ chức cho trẻ trong chủ đề  
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	ĐTT
	 

	
	
	
	
	- Tiết học: Bé tìm hiểu về ngày hội 20/10
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH
	 

	
	
	
	
	- Trò chuyện về hình ảnh bà
	Lớp
	Sân trường
	 
	 
	HĐNT
	 

	
	
	
	
	- Quan sát tranh ảnh về mẹ
	Lớp
	Sân trường
	 
	 
	HĐNT
	 

	
	
	
	
	- Quan sát ảnh ngày 20/10 của lớp bé
	Lớp
	Sân trường
	 
	 
	HĐNT
	 

	
	
	
	
	Góc bán hàng: 
- Shop Mimi:
+ Bán các đồ lưu niệm, trang phục, nữ trang
- Gian hàng hoa, quà 
Góc học tập: 
- Trò chơi: Nối tương ứng
- Trò chơi: Các hoạt động của ngày hội 20/10
- Trò chơi: Món quà tặng mẹ
- Trò chơi: Bé ngoan biết làm gì
Góc xây dựng:
- Xây ngôi nhà yêu thương cho bà, mẹ
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐG
	 

	16
	124
	Kể được tên và nói được đặc điểm của lễ hội Halloween
	 Tên và đặc điểm của lễ hội Halloween
	- Trò chuyện về lễ hội Halloween 31/10. Hướng trẻ vào các hoạt động để chào đón lễ hội Halloween. Trò chơi: Dơi nhỏ nhí nhố
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	ĐTT

	
	
	
	
	- Tiết học:  Bé biết gì về lễ hội Halloween
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐH

	
	
	
	
	- Trò chuyện về các hoạt động trong ngày lễ Halloween 
	Lớp
	Sân trường
	 
	 
	 
	HĐNT

	
	
	
	
	- Quan sát sân khấu Lễ hội Halloween
	Lớp
	Sân trường
	 
	 
	 
	HĐNT

	
	
	
	
	- Quan sát những màu sắc trang trí trong lễ hội Halloween
	Lớp
	Sân trường
	 
	 
	 
	HĐNT

	
	
	
	
	Góc bán hàng:
- Hội chợ Halloween
+ Bán các loại đồ dùng trang trí Halloween
+ Trang phục, mặt nạ hóa trang
Góc học tập:
- Trò chơi: bé biết Trò chơi nào của  Halloween
- Trò chơi: Các hoạt động trong Lễ Halloween
- Trò chơi: Chọn hình ảnh tương ứng của Lễ hội Halloween
- Trò chơi: bí ngô ma quái
- Trò chơi: Tìm đường đến Lễ hội Halloween
Góc xây dựng: 
- Xây dựng sân khấu tổ chức lễ hội Halloween, sàn diễn thời trang: bơm bóng, treo cờ lắp ghép cổng, sắp xếp khu vực kê bàn ghế, trải thảm sân khấu...
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐG

	 III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

	A. Nghe hiểu lời nói  

	

	17 
	130
	Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề Lễ hội tháng Mười
	Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề Lễ hội tháng Mười
	- Tiết học: Kể chuyện: “Vì sao phải tắm”
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐH
	 
	 

	18
	131
	Có khả năng nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề Lễ hội tháng Mười
	Các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề: Lễ hội tháng Mười
	- Nghe các bài hát phù hợp với độ tuổi và chủ đề: Bé khỏe bé ngoan, càng lớn càng ngoan, thật đáng chê, tập rửa mặt…
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	 
	 

	
	
	
	
	- Nghe các bài hát phù hợp với độ tuổi và chủ đề: Con yêu mẹ, mẹ yêu, cháu yêu bà, mẹ ơi có biết…
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	ĐTT
	 

	
	
	
	
	- Nghe các bài hát phù hợp với độ tuổi và chủ đề: Halloween, cho kẹo hay bị ghẹo, Halloween đang đến…
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	ĐTT

	
	
	
	
	- Cho trẻ nghe bài thơ: Rửa tay
	Lớp
	Sân trường
	 
	HĐNT
	 
	 

	
	
	
	
	- Giải các câu đố về lễ hội Halloween 
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐC

	 B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày 

	 19
	136
	Biết mô tả sự vật, hiện tượng, tranh ảnh
	Mô tả sự vật, hiện tượng, tranh ảnh
	- Tiết học: Kể chuyện sáng tạo: Mặt nạ Halloween
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐH

	20
	138
	Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao, hò, vè phù hợp độ tuổi và chủ đề Lễ hội tháng Mười
	Đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề: Lễ hội tháng Mười
	- Tiết học: Dạy bài vè: Vè 4 nhóm thực phẩm
- HĐC: Ôn thơ: Bé ơi
	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- Ôn bài vè: “Vè 4 nhóm thực phẩm”
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- Đọc thơ tranh chữ to: Dinh dưỡng cho; Vè 4 nhóm thực phẩm, Con yêu mẹ; Con ma vui vẻ
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	
	
	
	
	- Tiết học: Dạy thơ: Quà của mẹ
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH
	 

	
	
	
	
	- Ôn bài thơ: “Quà tặng mẹ”
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐC
	 

	 C. Làm quen với việc đọc - viết 

	21 
	145
	Biết mô tả hành động của các nhân vật trong tranh
	Mô tả hành động của các nhân vật trong tranh
	- Kể truyện qua tranh về chủ đề "Lễ hội tháng Mười": Vì sao phải tắm? Bó hoa tươi thắm; Ngày hội Halloween
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	 IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI 

	 A. Phát triển tình cảm 

	2. Thể hiện sự tự tin, tự lực  

	22
	156
	Thể hiện sự tự tin, tự lực, cố gắng hoàn thành công việc được giao
	Tự tin, tự lực, cố gắng hoàn thành các công việc được giao

 

 
	- Trẻ mạnh dạn, tự tin giao tiếp với cô, với bạn
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- Tiết học: Hoạt động trải nghiệm: Bữa tiệc buffet của bé
	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- Luyện kỹ năng chuẩn bị giờ ngủ: Lấy cất chiếu, trải chiếu, xếp và cất gối
	Lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	
	
	
	
	- Lao động tập thể: Lau giá đồ chơi, lá cây ở các góc
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	 
	 
	 

	3. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh 

	23
	165
	Biết thể hiện tình cảm của bản thân đối với bà, mẹ qua ngày 20/10
	Thể hiện tình cảm của bản thân đối với bà, mẹ qua ngày 20/10
	- Trò chuyện về tình cảm của bé với bà, mẹ
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐNT
	 

	
	
	
	
	- Tổ chức ngày hội 20/10
	Lớp
	Lớp học
	
	
	LH
	

	
	
	
	
	- Trò chuyện, thảo luận về nói lời yêu thương với bà, mẹ của bé
- TC: Trái tim yêu thương
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐC
	 

	24
	167
	Biết lễ hội Halloween
	Quan tâm đến Lễ hội Halloween
	- Tiết học: Chuẩn bị cho lễ hội Halloween
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐH

	
	
	
	
	- Tổ chức lễ hội Halloween cho bé
	Lớp
	Khu vực lớp
	
	
	
	LH

	
	
	
	
	- Hướng dẫn trò chơi: Xin kẹo
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐC

	
	
	
	
	- Trò chuyện về các hoạt động Halloween mà trẻ yêu thích
- TC: Quỷ dơi nhí nhố 
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐC

	B. Phát triển kỹ năng xã hội  

	1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội

	25
	176
	Biết chờ đến lượt khi được nhắc nhở
	Chờ đến lượt, hợp tác
	- Xem video, thảo luận về kỹ năng chờ đến lượt
TC: Truyền tin
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐC
	 

	
	
	
	
	- Xếp hàng theo bàn để làm vệ sinh cá nhân: Rửa tay, rửa mặt
	Lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	 V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ 

	 A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật

	26
	182
	Chăm chú lắng nghe, và hưởng ứng cảm xúc (hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh họa) theo bài hát, bản nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe kể câu chuyện phù hợp với độ tuổi và chủ đề Lễ hội tháng Mười
	 Lắng nghe, và hưởng ứng cảm xúc theo bài hát, bản nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe kể câu chuyện phù hợp với độ tuổi và chủ đề "Lễ hội tháng Mười”
	- Cho trẻ nghe bài thơ: Rửa tay
	Lớp
	Sân trường
	 
	HĐNT
	 
	 

	
	
	
	
	- Đọc bài thơ “Con ma vui vẻ”
	Lớp
	Sân trường
	 
	 
	 
	HĐNT

	
	
	
	
	- Tập 5 động tác kết hợp với nhạc bài hát: N1: “Bé khỏe bé ngoan”, N2: “Múa cho mẹ xem”, N3: “Đêm Halloween”
	Lớp
	Sân trường
	TDS
	TDS
	TDS
	TDS

	B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình 

	27
	185
	Có khả năng hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ…
	Hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát
	- Tiết học: Dạy hát: “Bé ngoan ăn uống” 
	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- Hát và biểu diễn các bài hát về chủ đề: Bé ngoan ăn uống, con yêu mẹ, đêm Halloween
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	
	
	
	
	- TC: Hát theo hình vẽ
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐC
	 
	 

	
	
	
	
	- Liên hoan văn nghệ
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	 
	HĐC
	 

	28
	186
	Có khả năng vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các hình thức vận động múa
	Vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các hình thức vận động múa, nhảy
	- Tiết học: Dạy VĐ bé tập dân vũ bài: “Vũ điệu 5K” 
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐH
	 
	 

	
	
	
	
	- Vận động minh họa các bài hát: Ghen cô vy; Mẹ ơi có biết; Halloween
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	
	
	
	
	- Nào mình cùng nhảy: Vũ điệu 5K
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐC
	 
	 

	 29
	187
	Có khả năng vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các hình thức vỗ tay theo nhịp, tiết tấu.
	Vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các hình thức vỗ tay theo nhịp, tiết tấu.
	- Chơi các trò chơi âm nhạc: Vui cùng tiết tấu; Tai ai tinh; Nghe âm thanh đoán tên nhạc cụ
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	30

 

 
	188
	Biết phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm
	Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm
	- Tiết học STEAM
Làm khẩu trang giấy
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐH
	 
	 

	
	
	
	
	- Dự án STEAM
Làm thiệp chúc mừng bà, mẹ
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH
	 

	
	
	
	
	- Hoàn thiện dự án STEAM: “Làm khẩu trang giấy”. Trưng bày sản phẩm
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐC
	 
	 

	
	
	
	
	- Trang trí các trang phục theo các nhóm thực phẩm
- Làm kính chắn giọt bắn
- Trang trí áp phích, pa nô về phòng chống dịch bệnh Covid
+ Dự án Steam: Làm khẩu trang 
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	 
	 

	
	
	
	
	- Làm các món quà tặng bà, tặng mẹ
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐG
	 

	
	
	
	
	- Làm mũ, mặt nạ Halloween
- Trang trí Trang phục hóa Trang
- Làm hình bí ngô, mặt cười Halloween
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐG

	31
	189
	Biết vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên ngang, cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục
	Vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên ngang, cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục
	- Vẽ trang trí quả bí ngô
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐC

	
	
	
	
	- Vẽ các loại thực phẩm, Vẽ Món ăn Bé thích. Vẽ khẩu trang, các loại dụng cụ y tế. vẽ tranh phòng chống dịch bệnh.
- Vẽ tranh về ngày hội 20/10; quà tặng bà, mẹ
- Vẽ tranh Halloween, phông sân khấu
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	32

 

 

 
	190
	Biết xé, cắt theo đường thẳng, đường cong… và dán thành sản phẩm có màu sắc, bố cục
	Xé, cắt theo đường thẳng, đường cong… và dán thành sản phẩm có màu sắc, bố cục
	Tiết học: Tạo hình khuôn mặt Halloween 
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐH

	
	
	
	
	- Làm album về ngày hội dinh dưỡng và sức khỏe.
- Xé cắt đồ trang trí ngày hội: dây xúc xích, các loại thực phẩm, áp phích; tranh ngày hội 
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	 
	 

	
	
	
	
	- Làm album về Quà tặng bà và mẹ
- Xé cắt dán tranh về ngày 20/10
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐG
	 

	
	
	
	
	- Làm album về Lễ hội Halloween
- Xé cắt hình Trang trí Hallowen, 

- Làm đèn lồng bí ngô
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐG

	
	
	
	
	- Làm tranh thơ: “Vè 4 nhóm thực phẩm”
	Lớp
	Lớp học
	HĐC 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- Làm sách thực phẩm theo 4 nhóm dinh dưỡng 
	Lớp
	Lớp học
	HĐC 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	- Làm album phòng dịch Covid
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐC
	 
	 

	 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cộng số nội dung hoạt động phân bổ vào nhánh chủ đề
 

 

 

 

 

 

 
	 

Chia theo

lĩnhvực
 

 

 

 
	Tổng số
	
	35
	36
	36
	37

	
	
	Lĩnh vực thể chất
	
	13
	12
	5
	8

	
	
	Lĩnh vực nhận thức
	
	2
	3
	12
	8

	
	
	Lĩnh vực ngôn ngữ
	
	5
	5
	5
	5

	
	
	Lĩnh vực TCKNXH
	
	5
	2
	5
	6

	
	
	Lĩnh vực thẩm mỹ
	
	10
	14
	9
	10

	
	Chia theo

hoạt động trong chế độ sinh hoạt
	Đón - trả trẻ
	
	2
	2
	2
	2

	
	
	Thể dục sáng
	
	2
	2
	2
	2

	
	
	Hoạt động góc
	
	12
	11
	12
	13

	
	
	Hoạt động ngoài trời
	
	5
	7
	5
	6

	
	
	Vệ sinh – ăn ngủ
	
	3
	3
	4
	4

	
	
	Hoạt động chiều
	
	6
	6
	5
	4

	
	
	Tham quan dã ngoại
	
	0
	0
	0
	0

	
	
	Lễ hội
	
	0
	0
	1
	1

	
	
	Hoạt động học
	
	5
	5
	5
	5

	
	
	Chia cụ thể hoạt động học
	Giờ thể chất
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	Giờ nhận thức
	1
	1
	2
	1

	
	
	
	Giờ ngôn ngữ
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	Giờ TCKNXH
	1
	0
	0
	1

	
	
	
	Giờ thẩm mỹ
	1
	2
	1
	1


II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:
	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Tuần lễ dinh dưỡng và sức khỏe 
phòng dịch Covid
	2
	4/10/2022 – 15/10/2022
	GV A
	

	Bé với ngày hội 20/10
	1
	18/10/2022 – 22/10/2022
	GV A
	

	Lễ hội Halloween của bé
	1
	25/10/2022 – 29/10/2022
	GV A
	


III. CHUẨN BỊ:
	
	Nhánh “Tuần lễ dinh dưỡng và sức khỏe phòng dịch Covid”
	Nhánh “Bé với ngày hội 20/10”
	Nhánh “Lễ hội Halloween của bé”


	Giáo viên
	- Xây dựng kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ nhánh “Tuần lễ dinh dưỡng và sức khỏe phòng dịch Covid” đúng nội dung chương trình, phù hợp trẻ.

- Cung cấp cho trẻ 1 số kiến thức về chủ đề “Tuần lễ dinh dưỡng và sức khỏe bé phòng dịch Covid”.
- Xây dựng MTGD theo chủ đề nhánh “Tuần lễ dinh dưỡng và sức khỏe phòng dịch Covid”.
- Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập và các nguyên vật liệu cho trẻ chơi: lõi giấy, kéo, keo dán, bìa cứng, giấy màu, bột mì…

- Sưu tầm và lựa chọn một số tranh ảnh, câu chuyện, bài thơ, bài hát về dinh dưỡng và sức khỏe cho trẻ: Vè 4 nhóm thực phẩm, truyện “Vì sao phải tắm”,…
- Băng hình, video các bài hát, câu chuyện, các hoạt động về dinh dưỡng và giữ gìn vệ sinh phòng chống dịch bệnh Covid - 19

- Bảng tuyên truyền:

+ Thông báo nội dung học, lịch học của chủ đề nhánh, nội dung cần lưu ý khi cho trẻ khám phá chủ đề.

+  Tuyên truyền kêu gọi phụ huynh ủng hộ các nguyên học liệu cho trẻ hoạt động, chuẩn bị và tham gia ngày hội dinh dưỡng và sức khỏe tại lớp.

+ Tuyên truyền với phụ huynh chế độ ăn uống khoa học, hợp lý và giữ gìn vệ sinh cá nhân cho trẻ phòng dịch Covid- 19.

+ Tuyên truyền về sản phẩm của trẻ tới phụ huynh 
	- Xây dựng kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ nhánh “Bé với ngày hội 20/10” đúng nội dung chương trình, phù hợp trẻ.

- Cung cấp cho trẻ 1 số kiến thức về chủ đề “Bé với ngày hội 20/10”
- Xây dựng MTGD theo chủ đề nhánh “Bé với ngày hội 20/10”.
- Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập và các nguyên vật liệu cho trẻ chơi: lõi giấy, kéo, keo dán, bìa cứng, giấy màu, hoa khô, bút màu…

- Sưu tầm và lựa chọn một số tranh ảnh, câu chuyện, bài thơ, bài hát về tình cảm của bé dành cho bà, mẹ: Múa cho mẹ xem, Mẹ yêu không nào, thơ “Mẹ và mưa”,…

- Băng hình, video các bài hát, câu chuyện, các hoạt động trong ngày hội của bà, mẹ ngày 20/10.
- Bảng tuyên truyền:

+ Thông báo nội dung học, lịch học của chủ đề nhánh, các bài hát, bài thơ trong chủ đề nhánh.
+ Tuyên truyền với phụ huynh về sản phẩm theo dự án STEAM của trẻ: Bưu thiếp.
	- Xây dựng kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ nhánh “Lễ hội Halloween của bé” đúng nội dung chương trình, phù hợp trẻ.

- Cung cấp cho trẻ 1 số kiến thức về chủ đề nhánh
- Tạo môi trường giáo dục theo chủ đề nhánh 

- Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập và các nguyên vật liệu cho trẻ chơi: Giấy màu, keo dán, bút sáp, dây đồng, đĩa giấy, cốc giấy…
- Sưu tầm và lựa chọn một số tranh ảnh, câu chuyện, bài thơ, bài hát về lễ hội Halloween cho trẻ

- Băng hình, video các bài hát, câu chuyện, các hoạt động của trẻ em trong ngày lễ Halloween.
- Bảng tuyên truyền:

+ Thông báo nội dung học, lịch học của chủ đề nhánh, nội dung cần lưu ý khi cho trẻ khám phá chủ đề.

+ Tuyên truyền với phụ huynnh ủng hộ các nguyên vật liệu, đồ dùng cho trẻ hoạt động
+ Mời phụ huynh cùng chuẩn bị và tham gia tổ chức ngày hội Halloween của bé.

	
	* Chuẩn bị cho trẻ chậm phát triển ngôn ngữ: Cháu Nguyễn Thị A
- Tạo môi trường nổi bật lên chủ đề, chú trọng đến những vật thật

- Sưu tầm các bài thơ, ca dao, các bài vè

- Làm và sưu tầm những đồ dùng dụng cụ học tâp: Những đồ dùng học tập đẹp và màu sắc hấp dẫn sẽ là công cụ thu hút sự tập trung chú ý của trẻ mọi lúc mọi nơi.
- Đưa nội dung phù hợp vào các hoạt động của trẻ

- Hệ thống câu hỏi * dành riêng cho trẻ trong giờ học hòa nhập. Kế hoạch  giờ can thiệp cá nhân.

	Nhà trường
	- Tạo điều kiện thuận lợi để GV thực hiện tốt chủ đề.

-  Bổ sung nguyên học liệu để giáo viên tạo môi trường theo chủ đề.

- Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid – 19 bằng các áp phích, pano.
	- Tư vấn góp ý về những góc chơi trong chủ đề cho lớp.

- Các loại đồ dùng đồ chơi ngoài trời phong phú an toàn đảm bảo vệ sinh, đảm bảo tính thẩm mĩ, tính giáo dục, kích thích trẻ vận động.


	- Chuẩn bị đồ dùng, trang thiết bị phục vụ cho lớp, cho trẻ.

- Sửa chữa những thiết bị hư hỏng, cung cấp thêm một số đồ chơi hiện đại cho lớp trong chủ đề lễ hội Halloween.

- Tạo điều kiện thuận lợi để lớp tổ chức lễ hội Halloween cho trẻ.

	
	* Chuẩn bị cho trẻ chậm phát triển ngôn ngữ: Cháu Nguyễn Thị A

- Bổ sung thêm các đồ dùng, đồ chơi đa năng, hấp dẫn, có tính thẩm mỹ cao, dễ sử dụng thu hút trẻ học và chơi.

	Phụ huynh
	- Tạo tâm thế thoải mái, vui vẻ, hào hứng cho trẻ khi tham gia ngày hội.

- Giúp con tìm hiểu về chủ đề bằng cách giúp bé sưu tầm tranh ảnh về các hoạt động trong chủ đề

- Ủng hộ một số đồ chơi, nguyên vật liệu hỗ trợ cho việc học tập vui chơi, tổ chức ngày hội của trẻ tại lớp: hộp, bìa Cat tông, giấy...
	- Kết hợp cùng giáo viên trong việc cho trẻ khám phá về ngày hội của bà, mẹ.

- Cùng trẻ sưu tầm và ủng hộ cho lớp các nguyên vật liệu 

- Trao đổi với giáo viên về tình hình sức khỏe, tâm lý của trẻ.
	- Cho trẻ đi học đúng giờ, tạo tâm thế vui vẻ khi trẻ đến lớp.

- Hỗ trợ lớp trong việc ủng hộ nguyên vật liệu cho trẻ hoạt động.

- Tham gia cùng lớp chuẩn bị, tổ chức lễ hội Halloween ở lớp.



	
	* Chuẩn bị cho trẻ chậm phát triển ngôn ngữ: Cháu Nguyễn Thị A

- Bổ sung những đồ dùng đồ chơi liên quan đến các chủ đề nhánh: dinh dưỡng, ngày 20/10, lễ hội Halloween.
- Các bậc phụ huynh dành nhiều thời gian để trò chuyện về chủ đề và cho trẻ tham gia trong các hoạt động cùng bố mẹ nhiều hơn.

	Trẻ
	- Trẻ có tâm thế hào hứng tham gia các hoạt động tại lớp.

- Trẻ cùng cô chuẩn bị đồ dùng, các hoạt động thực hiện trong chủ đề nhánh.

- Tham gia tổ chức Tiệc buffet dinh dưỡng và game show sức khỏe
	- Có tâm thế háo hức thích được đến lớp học tham gia các hoạt động cùng cô và bạn.

- Trẻ cùng cô sắp xếp đồ chơi trong lớp.
	- Trẻ có tinh thần thoải mái tham gia các hoạt động của lớp.

- Trẻ cùng cô chuẩn bị một số nguyên vật liệu, sản phẩm chủ đề nhánh

- Tham gia tổ chức lễ hội Halloween cùng cô giáo.


IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNGTOÀN CHỦ ĐỀ:
	tt
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	Đón trẻ
	Nhánh 1: Tuần lễ dinh dưỡng và sức khỏe phòng dịch Covid
	- Nghe các bài hát phù hợp với độ tuổi và chủ đề: Bé khỏe bé ngoan, càng lớn càng ngoan, thật đáng chê, tập rửa mặt…
- Trò chuyện, xem tranh ảnh về cách giữ gìn vệ sinh thân thể để phòng dịch Covid - 19: Đeo khẩu trang; vệ sinh tay chân, sạch sẽ bằng xà phòng hoặc nước sát khuẩn, không đưa tay lên mắt – mũi – miệng. Trò chơi: Bé phòng dịch Covid. Trao đổi với phụ huynh về chủ đề trong tuần

- Trẻ mạnh dạn, tự tin giao tiếp với cô, với bạn
	

	
	
	Nhánh 2: Bé với ngày hội 20/10
	- Trao đổi cùng phụ huynh về các hoạt động tổ chức cho trẻ trong chủ đề  

- Nghe các bài hát phù hợp với độ tuổi và chủ đề: Con yêu mẹ, mẹ yêu, cháu yêu bà, mẹ ơi có biết…
- Trò chuyện về ngày hội của bà, của mẹ 20/10. Trò chơi: Thi ai nói đúng
- Trẻ mạnh dạn, tự tin giao tiếp với cô, với bạn
	

	
	
	Nhánh 3:

Lễ hội Halloween của bé
	- Trao đổi cùng phụ huynh về lễ hội Halloween
- Nghe các bài hát phù hợp với độ tuổi và chủ đề: Halloween, cho kẹo hay bị ghẹo, Halloween đang đến…
- Trò chuyện về lễ hội Halloween 31/10. Hướng trẻ vào các hoạt động để chào đón lễ hội Halloween. Trò chơi: Dơi nhỏ nhí nhố
	

	2
	Thể dục sáng
	Khởi động: theo đội hình vòng tròn đi với các kiểu đi: đi thường -> đi gót chân -> đi khom lưng -> đi dậm chân -> chạy chậm -> chạy nhanh… chuyển đội hình 4 hàng ngang
- Trọng động: Tập 5 động tác kết hợp với nhạc bài hát: N1: “Bé khỏe bé ngoan”, N2: “Múa cho mẹ xem”, N3: “Đêm Halloween”
+ Hô hấp: Thổi bóng bay

+ Tay: Đưa 2 tay giang ngang, lên cao

+ Lưng, bụng: Quay người sang hai bên

+ Chân: ngồi khụy đứng lên tay giang ngang, tay ra trước

+ Bật: bật tiến về phía trước 

TCVĐ: Tạo dáng, vỗ cho đều, làm theo hiệu lệnh
- Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng quanh sân vào lớp
	

	3
	Hoạt động học
	Nhánh 1: Tuần lễ dinh dưỡng và sức khỏe phòng dịch Covid


	Ngày 4/10/2022

Lĩnh vực: 

PTTC

- VĐCB: Bật qua vật cản cao 10 -15 cm

- TCVĐ: Kéo co


	Ngày 5/10/2022

Lĩnh vực: 

PTTM
- Dạy hát: “Bé ngoan ăn uống” (Hoài An)

- Nghe hát: “Chiếc bụng đói”

- TCÂN: Chiếc vòng kì diệu
	Ngày 6/10/2022

Lĩnh vực: 

PTNT

Thử nghiệm pha nước quất
	Ngày 7/10/2022

Lĩnh vực: 

PTNN

Dạy bài vè: Vè 4 nhóm thực phẩm 


	Ngày 8/10/2022

Lĩnh vực:

PTTC-KNXH

Hoạt động trải nghiệm: 

Bữa tiệc buffet của bé

	

	
	
	
	Ngày 11/10/2022

PTTM
- Dạy VĐ bé tập dân vũ bài: “Vũ điệu 5K” (Bùi Công Nam)

- Nghe hát: “Salala- Đánh bay Corona” - lời cô giáo tự biên
- TCÂN: “Vui cùng tiết tấu”
	Ngày 12/10/2022

Lĩnh vực: 

PTNN

Kể chuyện: “Vì sao phải tắm”
	Ngày 13/10/2022

Lĩnh vực: 

PTTC

Phòng dịch Covid -19
	Ngày 14/10/2022

Lĩnh vực: 

PTTM

Tiết học STEAM

Làm khẩu trang giấy


	Ngày 15/10/2022

Lĩnh vực:

PTNT

Đếm đến 4. Tạo nhóm có 4 đối tượng. Nhận biết số 4

	

	
	
	Nhánh 2: Bé với ngày hội 20/10
	Ngày 18/10/2022

Lĩnh vực: 

PTTC

VĐ tinh: Tết vòng tặng bà, mẹ


	Ngày 19/10/2022

Lĩnh vực: 

PTNT

Bé tìm hiểu về ngày hội 20/10


	Ngày 20/10/2022

Lĩnh vực: 

PTTM

Dự án STEAM

Làm thiệp chúc mừng bà, mẹ


	Ngày 21/10/2022

Lĩnh vực: 

PTNN

Dạy thơ: Quà của mẹ


	Ngày 22/10/2022

Lĩnh vực: 

PTNT

Phân biệt phía phải, phía trái của đồ vật so với bản thân trẻ
	

	
	
	Nhánh 3: 

Lễ hội Halloween của bé
	Ngày 25/10/2022

Lĩnh vực: 

PTNT

 Bé biết gì về lễ hội Halloween
	Ngày 26/10/2022

Lĩnh vực: 

PTTC

- VĐCB: Đi thăng bằng trên ghế thể dục

- TCVĐ: Tiếp sức
	Ngày 27/10/2022

Lĩnh vực: 

PTNN

Kể chuyện sáng tạo: Mặt nạ Halloween
	Ngày 28/10/2022

Lĩnh vực: 

PTTM

Tạo hình khuôn mặt Halloween 
	Ngày 29/10/2022

Lĩnh vực: 

PTTC – KNXH

Chuẩn bị cho lễ hội Halloween
	

	4
	Hoạt động ngoài trời
	Nhánh 1:

Tuần lễ dinh dưỡng và sức khỏe phòng dịch Covid
	Ngày 4/10/2022

- Trò chuyện về các thực phẩm giàu chất đạm

- TCVĐ: Lộn cầu vồng

- Chơi tự do theo ý thích trong khu màu nước: Pha màu nước, giã rau củ lấy màu...
	Ngày 5/10/2022

- Thử nghiệm pha muối, đường vào nước
- TCVĐ: Chồng nụ, chồng hoa

- Chơi tự do theo ý thích với các đồ chơi ngoài trời
	Ngày 6/10/2022

- Quan sát vườn rau của trường, trò chuyện về thực phẩm giàu vitamin và muối khoáng

- TCDG: Mèo đuổi chuột

- Chơi tự do theo ý thích trong khu vận động: xe đạp, vách núi, thang leo, bước chân thần kì, con đường ngoằn ngoèo,...
	Ngày 7/10/2022

- Quan sát bếp ăn, các thực phẩm giàu chất béo

- TCVĐ: Mình cùng thi tài

- Chơi tự do theo ý thích trong khu chợ quê: Gian hàng rau củ, gian hàng bánh...


	Ngày 8/10/2022

- Trò chuyện, quan sát tháp dinh dưỡng

- TCVĐ: Gieo hạt

- Chơi tự do trong khu khám phá: Vật chìm – vật nổi; vật nặng – vật nhẹ; tan  không tan....
	

	
	
	
	Ngày 11/10/2022

- Trò chuyện về thông điệp 5K
- TCVĐ: Nhảy bao bố

- Chơi tự do trong khu chợ quê, trò chơi liên hoàn
	Ngày 12/10/2022

- Tham quan nhà bếp, nơi nấu thức ăn

- TCDG: Tay ai sạch

- Chơi tự do theo ý thích trong khu vức nghệ thuật: Đánh trống, biểu diễn văn nghệ, trò chơi tự tạo


	Ngày 13/10/2022

- Cho trẻ nghe bài thơ: Rửa tay

- TCVĐ: Cùng nhau thi tài

- Chơi tự do theo ý thích với các đồ chơi trong sân trường


	Ngày 14/10/2022

- Vẽ khẩu trang trên sân bằng giấm

- TCVĐ: Bé thích ăn gì nào?
- Chơi tự do theo ý thích với nước, cát


	Ngày 15/10/2022

- Quan sát tờ áp phích hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách

- TCDG: Đi kiểm chúa la

- Chơi tự do theo ý thích trong khu vận động: Vượt tường, bò không chạm đồ vật, ném bóng...
	

	
	
	Nhánh 2: Bé với ngày hội 20/10
	Ngày 18/10/2022

- Trò chuyện về hình ảnh bà

- TCDG: Rồng rắn lên mây

- Chơi tự do theo ý thích tại khu vực cát, nước: Câu cá, thả thuyền, in 
hình trên cát ...
	Ngày 19/10/2022

- Quan sát tranh ảnh về mẹ

- TCVĐ: Về đúng nhà

- Chơi tự do theo ý thích tại khu vực thể chất: Ném boling, ném vòng, đánh gôn...
	Ngày 20/10/2022

- Vẽ hoa tặng bà, mẹ bằng phấn trên sân

- TCDG: Ngôi nhà của gia đình bé

- Chơi tự do theo ý thích tại khu vực vận động trên sân trường
	Ngày 21/10/2022

- Trò chuyện về tình cảm của bé với bà, mẹ

- TCVĐ: Kết nối

- Chơi tự do theo ý thích trong khu chợ quê


	Ngày 22/10/2022

- Quan sát ảnh ngày 20/10 của lớp bé

- TCVĐ: Tặng quà

- Chơi tự do với đồ chơi liên hoàn, khu vực xích đu,thang leo, các con thú bấp bênh


	

	
	
	Nhánh 3: 

Lễ hội Halloween của bé
	Ngày 25/10/2022

- Đọc bài thơ “Con ma vui vẻ”

- TCDG: Dung dăng dung dẻ

- Chơi tự do trong khu vận động: Đá bóng vào gôn, kéo co, đi qua cầu...
	Ngày 26/10/2022

- Vẽ hình bí ngô ngộ nghĩnh bằng giấm trên sân 

- TCVĐ: Bước trên mạng nhện

- Chơi tự do trong khu khám phá: Giã rau củ quả, bình lọc nước...


	Ngày 27/10/2022

- Trò chuyện về các hoạt động trong ngày lễ Halloween 

- TCVĐ: Bé đi trên ghế thể dục               

- Chơi tự do theo ý thích với các đồ chơi ngoài trời
	Ngày 28/10/2022

- Quan sát sân khấu lễ hội Halloween

- TCVĐ: Tôi có điều bí mật

- Chơi tự do theo ý thích tại khu màu nước, chơi các trò 
tự tạo

	Ngày 29/10/2022

- Quan sát 

những sắc màu trang trí trong lễ hội Halloween 

- TCVĐ: Nhảy tiếp sức

- Chơi theo ý thích trong khu cát, nước: Xúc cát, xây nhà trên cát, guồng nước, bè nổi…
	

	5
	Vệ sinh, ăn, ngủ
	- Hoạt động vệ sinh: 

+ Xếp hàng theo bàn để làm vệ sinh cá nhân: Rửa tay, rửa mặt

+ Luyện tập thói quen giữ gìn vệ sinh sạch sẽ phòng dịch: rửa mặt, rửa tay, xúc miệng nước muối sau khi ăn 

- Hoạt động ăn: Trò chuyện về các món ăn và ích lợi với sức khỏe trẻ trong bữa ăn trưa

- Hoạt động ngủ: Luyện kỹ năng chuẩn bị giờ ngủ: Lấy cất chiếu, trải chiếu, xếp và cất gối
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	Hoạt động chiều
	Nhánh 1: Tuần lễ dinh dưỡng và sức khỏe phòng dịch Covid
	Ngày 4/10/2022

- Xem tranh, trò chuyện về bữa ăn trưa tại lớp, ích lợi của các món ăn với cơ thể

- TC: Món ăn bé yêu thích
	Ngày 5/10/2022

- Làm sách thực phẩm theo 4 nhóm dinh dưỡng 


	Ngày 6/10/2022

- Lao động tập thể: Lau giá đồ chơi, lá cây ở các góc


	Ngày 7/10/2022

- Ôn bài vè: “Vè 4 nhóm thực phẩm”

- Làm tranh thơ: “Vè 4 nhóm thực phẩm”


	Ngày 8/10/2022

- Liên hoan văn nghệ: 

+ Bé ngoan ăn uống

+ Nào mình cùng đi ăn

- Nêu gương bé ngoan cuối tuần
	

	
	
	
	Ngày 11/10/2022

- Nào mình cùng nhảy: Vũ điệu 5K

- TC: Hát theo hình vẽ


	Ngày 12/10/2022

- Dạy trẻ cách đánh răng.

- TC: Đánh răng colgate
	Ngày 13/10/2022

- Làm album phòng dịch Covid
	Ngày 14/10/2022

- Hoàn thiện dự án STEAM: “Làm khẩu trang giấy”.

Trưng bày sản phẩm     
	Ngày 15/10/2022

- Ôn: Nhận biết số 4

- Hướng dẫn trò chơi: Có bao nhiêu thực phẩm đây?
- Nêu gương cuối tuần 
	

	
	
	Nhánh 2: Bé với ngày hội 20/10
	Ngày 18/10/2022

- Xem video, thảo luận về kỹ năng chờ đến lượt

- TC: Truyền tin


	Ngày 19/10/2022

- Trò chuyện, thảo luận về nói lời yêu thương với bà, mẹ của bé

- TC: Trái tim yêu thương
	Ngày 20/10/2022

- Tổ chức ngày hội 20/10 
	Ngày 21/10/2022

- Ôn bài thơ: “Quà tặng mẹ”

- Làm tranh thơ: “Quà tặng mẹ”


	Ngày 22/10/2022

- Ôn làm quen toán: Phân biệt phía phải, phía trái của đồ vật so với bản thân trẻ

- Liên hoan văn nghệ. Nêu gương cuối tuần.
	

	
	
	Nhánh 3: 

Lễ hội Halloween của bé
	Ngày 25/10/2022

- Hướng dẫn trò chơi: Xin kẹo
	Ngày 26/10/2022

- Vẽ trang trí quả bí ngô
	Ngày 27/10/2022

- Giải các câu đố về lễ hội Halloween 
	Ngày 28/10/2022

- Trò chuyện về các hoạt động 
Halloween mà trẻ yêu thích 

- TC: Quỷ dơi nhí nhố
	Ngày 29/10/2022

- Tổ chức buổi lễ Halloween tại lớp
- Nêu gương bé ngoan cuối tuần.

- Đóng chủ đề
	


V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:
	tt
	Tên góc chơi
	Mục đích – Yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị 
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3

	1
	Góc phân vai
	Khu ẩm thực dinh dưỡng


	- Trẻ kể được tên và dạng chế biến của một số món ăn quen thuộc 

- Trẻ biết cách bày bàn, thỏa thuận phân công vai chơi và thực hiện theo các hành động của vai chơi

- Biết giao lưu cùng góc bán hàng
	- Quầy pha chế nước giải khát:

+ Pha nước quất

+ Vắt nước cam nước cam


	- Các loại thực phẩm: Quất, cam, nước, đường

- Bộ trang phục đầu bếp

- Bộ đồ dụng cụ: Dụng cụ vắt cam, lọc quất, thìa, cốc, khăn lau tay.

- Lô tô các loại thực phẩm

- Tranh hướng dẫn Bé pha nước quất: 4 tranh

+ Bước 1: Rót nước vào cốc

+ Bước 2: Cho đường vào khuấy đều

+ Bước 3: Vắt nước quất vào cốc qua rây lọc bỏ hột

+ Bước 4: Khuấy đều, trang trí cốc nước quất

- Tranh hướng dẫn Mình cùng vắt nước cam nào: 4 tranh

+ Bước 1: Úp ngược nửa quả cam lên dụng cụ vắt cam 

+ Bước 2: Dùng tay nén để cam ra nước

+ Bước 3: Rót nước cam ra cốc

+ Bước 4: Trang trí cốc nước cam
	x


	
	

	
	
	
	· 
	- Quầy bánh chú Béo

+ Làm bánh rán

+ Làm bánh mì phết bơ
	- Các loại thực phẩm: bột mì, đường phèn, đỗ xanh

- Bàn ghế, đồ nấu ăn: bát, đĩa, khăn lau tay

- Bộ trang phục đầu bếp

- Tranh hướng dẫn thao tác làm bánh rán: 4 tranh

+ Bước 1: Nhào bột cho thật mịn, chia thành từng phần nhỏ 

+ Bước 2: Xoay tròn bột, ấn bẹt giữ

+ Bước 3: Cho nhân đỗ xanh vào trong, dùng hai đầu ngón tay bịt kín lại

+ Bước 4: Xoay tròn bánh bao

- Tranh hướng dẫn thao tác làm bánh mì phết bơ: 4 tranh

+ Bước 1: Lấy bơ cho vào lắt bánh mì 

+ Bước 2: Dùng thìa tán bơ đều

+ Bước 3: Xúc đường rắc lên trên

+ Bước 4: Chồng 1 miếng bánh mì khác lên trên.
	x
	
	

	
	
	
	
	- Bữa tiệc buffet Halloween:

+ Nước uống lãng quên (Món sữa lắc pudding)

+  Hoa quả nổi giận (Hoa quả xiên)

+ Phomat các loại
	- Các loại thực phẩm: sữa, pudding, dưa hấu, dứa, thanh long, táo, nho, phomat

- Trang phục đầu bếp

- Các loại đồ dùng nấu ăn: Bình lắc,  cốc trang trí, đĩa, dụng cụ gắp, dĩa ăn, que xiên, dao thái, găng tay nilon.

- Tranh hướng dẫn kỹ năng làm món sữa lắc pudding: 4 tranh

+ Bước 1: Cho sữa vào trong bình lắc

+ Bước 2: Cho pudding vào trong bình lắc

+ Bước 3: Lắc đều bình lắc 

+ Bước 4: Rót ra cốc trang trí

- Tranh hướng dẫn kỹ năng làm món hoa quả xiên: 3 tranh

+ Bước 1: Thái nhỏ các loại quả

+ Bước 2: Xiên hoa quả lần lượt vào que 

+ Bước 3: Bày các xiên hoa quả ra đĩa

- Tranh hướng dẫn các cách trang trí các loại phomat: 4 tranh
	
	
	

	
	
	Góc bán hàng
	-  Trẻ biết phân loại, sắp xếp, bày các sản phẩm theo nhóm.

- Biết thể hiện ngôn  ngữ, hành động, thái độ của vai chơi

- Biết liên kết với góc chơi: tạo hình, xây dựng, góc nấu ăn và các góc khác

	- Cửa hàng tiện ích:

+ Bán các loại thực phẩm: cam, quất, bánh mì, bơ, đường, bột mì,...

+ Bán các đồ dùng y tế: Cặp nhiệt độ, khẩu trang, găng tay cao, nước sát khuẩn


	- Các loại thực phẩm:  cam, quất, bánh mì, bơ, đường, bột mì,...

-  Các đồ dùng y tế: Cặp nhiệt độ, khẩu trang, găng tay cao, nước sát khuẩn

- Thùng đựng hàng, Giấy mã sản phẩm và giá tiền, kéo, hồ dán.

- Đồ dùng bán hàng

- Tranh kỹ năng dán mã sản phẩm, dán giá tiền

+ Cắt mã sản phẩm

+ Dùng hồ dán vào sản phẩm tương ứng với mã

+ Cắt giá tiền tương ứng với sản phẩm theo bảng giá

+ Dán dưới mã sản phẩm

- Tranh kỹ năng bán hàng:

+ Sắp xếp hàng

+ Niềm nở chào đón khách

+ Giúp khách chọn hàng

+ Nói lời cảm ơn và chào khi khách ra 
	x
	
	

	
	
	
	
	- Shop Mimi:

+ Bán các đồ lưu niệm, trang phục, nữ trang

- Gian hàng hoa, quà 
	- Bổ sung 1 số đồ chơi như:

+ Khung ảnh gia đình, khung ảnh bà, mẹ

+ Bó hoa

+ Hộp quà
	
	x
	

	
	
	
	
	- Hội chợ Halloween

+ Bán các loại đồ dùng trang trí Halloween

+ Trang phục, mặt nạ hóa trang
	- Bổ sung 1 số đồ chơi như:

+ Bí ngô, cốc, bóng bay, giấy màu các loại, chổi...

+ Quần áo hóa trang, mũ, các kiểu mặt nạ

- Tranh gợi ý bày hàng theo nhóm sản phẩm


	
	
	x

	
	
	
	* Đối với trẻ cần hỗ trợ cá nhân: Cháu Nguyễn Thị A

- Dạy trẻ nói tên các mặt hàng
- Dạy trẻ mời chào khi khách đến mua hàng.

- Nhắc nhở và động viên trẻ kịp thời.

	
	
	Tư vấn sức khỏe
	- Trẻ biết cách bàn bạc, phân vai chơi và thể hiện hành động của vai chơi: Bác sĩ tư vấn, bệnh nhân
	- Cẩm nang sức khỏe phòng dịch Covd – 19:

+ Kỹ năng giữ vệ sinh thân thể phòng chống dịch Covid

+ Dinh dưỡng tốt cho bé


	- Các tranh ảnh minh họa phòng chống dịch

- Tranh lời khuyên của bác sĩ

- Tranh thông điệp 5K phòng chống dịch Covid – 19

- Trang phục của bác sĩ, đồ dùng của ngành y

- Tranh hướng dẫn thao tác chơi:

+ Bác sĩ chào đón bệnh nhân

+ Thăm hỏi tình hình bệnh

+ Kiểm tra bệnh

+ Tư vấn sức khỏe

+ Tạm biệt bệnh nhân
	x
	
	

	
	
	
	* Đối với trẻ cần hỗ trợ cá nhân: Cháu Nguyễn Thị A

- Dạy trẻ biết cách thăm hỏi bệnh nhân

- Khen ngợi, động viên trẻ kịp thời

	2
	Góc xây dựng
	Kỹ sư tí hon
	- Trẻ có ý tưởng về công trình mình dự định làm. 

- Trẻ biết thỏa thuận phân công công việc cho từng bạn trong nhóm và biết thể hiện vai chơi của mình

- Trẻ biết phối hợp cùng bạn trong khi chơi
- Biết lựa chọn nguyên vật liệu để xây, đồ dùng dụng cụ để xây, có kỹ năng xây, để tạo công trình. Đặt tên cho công trình.

- Biết giới thiệu, thuyết trình về công trình mình xây dựng.

- Liên kết với góc bán hàng.


	- Xây dựng sân khấu tổ chức “Tiệc Buffet”

- Xây sàn diễn thời trang thực phẩm

- Xây khu tổ chức Game show về sức khỏe
	- Tranh mẫu một số bản thiết kế: 

+ Xây dựng sân khấu tổ chức “Tiệc Buffet”

+ Xây sàn diễn thời trang thực phẩm

+ Xây khu tổ chức Game show về sức khỏe

- Tranh kĩ năng thao tác lắp ghép hàng rào, tường bao, cổng chào, phông sân khấu

- Các đồ phụ trợ ở góc xây dựng cho trẻ HĐ.

- Đồ dùng: gạch, hoa, cỏ, đồ chơi lắp ghép…

- Khối hộp, hàng rào, cổng, nhà bảo vệ
	x
	
	

	
	
	
	
	- Xây ngôi nhà yêu thương cho bà, mẹ
	- Bổ sung: 

+ Mô hình các kiểu nhà

+ Cây xanh, hoa
	
	x
	

	
	
	
	
	- Xây dựng sân khấu tổ chức lễ hội Halloween, sàn diễn thời trang: bơm bóng, treo cờ lắp ghép cổng, sắp xếp khu vực kê bàn ghế, trải thảm sân khấu...
	- Bổ sung: 

+ Mẫu thiết kế sân khấu lễ hội Halloween, lắp ghép cổng chào 

+ Đồ dùng, đồ chơi: bóng bay, dây trang trí, cờ nheo, bàn ghế...
	
	
	x

	
	
	
	* Đối với trẻ cần hỗ trợ cá nhân: Cháu Nguyễn Thị A

- Dạy cho trẻ nói được tên của công trình, các đồ dùng dụng cụ trong góc xây dựng trong khi trẻ hoạt động, cho trẻ nhắc lại nhiều lần

- Động viên trẻ kịp thời

	3
	Góc học tập
	Cổ tích bé yêu
	- Biết mô tả hành động của các nhân vật trong tranh 

- Biết cắt theo đường thẳng, đường cong… và dán tạo thành album sách chủ đề


	- Kể truyện qua tranh:   Vì sao phải tắm? Mèo lười rửa mặt.

- Làm album về ngày hội dinh dưỡng và sức khỏe: Các nhóm thực phẩm, các món ăn ngon, Bé phòng chống dịch Covid - 19
	- Tranh ảnh về nội dung các nhánh để trẻ kể chuyện: Vì sao phải tắm? Mèo lười rửa mặt; Bó hoa tươi thắm; Ngày hội Halloween

- Giấy A4; kéo, keo dán, các hình ảnh có nội dung về các nhánh

- Tranh kỹ năng làm album:

+ Lựa chọn hình ảnh phù hợp

+ Cắt theo đường bao hình

+ Dán vào giấy

+ Xỏ dây buộc các tờ giấy làm Album


	x
	
	

	
	
	
	
	- Kể truyện qua tranh:   Bó hoa tươi thắm 

- Làm album về Quà tặng bà và mẹ; Bưu thiếp chúc mừng
	
	
	x
	

	
	
	
	
	- Kể truyện qua tranh:   Ngày hội Halloween

- Làm album về Lễ hội Halloween: Hoạt động ngày Halloween; Các trò chơi Halloween vui vẻ; Hình ảnh Halloween
	
	
	
	x

	
	
	
	- Biết đọc thơ, vè phù hợp với chủ đề
	- Đọc thơ tranh chữ to: Dinh dưỡng cho bé; Vè 4 nhóm thực phẩm, Con yêu mẹ; Con ma vui vẻ
	- Thơ chữ to: Dinh dưỡng cho bé; Vè 4 nhóm thực phẩm, Con yêu mẹ; Con ma vui vẻ

- Tranh thao tác hướng dẫn đọc tranh thơ chữ to
	x
	x
	x

	
	
	
	* Đối với trẻ cần hỗ trợ cá nhân: Cháu Nguyễn Thị A

- Cô thu hút sự chú ý của trẻ vào những quyển sách, nhân vật rối

- Cô và trẻ cùng nhau đọc truyện qua tranh vẽ, điều khiển các nhân vật rối và cho trẻ bắt chước giọng các nhân vật giống cô.

- Gợi ý để trẻ nói được tên truyện, tên nhân vật, lựa chọn câu hỏi phù hợp

- Tận dụng cơ hội cho trẻ nhắc lại nhiều lần

	
	
	Cùng nhau khám phá
	- Trẻ biết chơi các trò chơi theo mẫu gợi ý.

- Trẻ biết ăn để cao lớn, khỏe mạnh, thông minh và biết ăn nhiều loại thức ăn khác nhau để có đủ chất dinh dưỡng

- Biết 4 nhóm thực phẩm và phân loại một số thực phẩm theo nhóm

- Biết chấp nhận và thực hiện được một số hành vi tốt trong vệ sinh phòng bệnh khi được nhắc nhở
	- Trò chơi: Bữa ăn đủ chất dinh dưỡng

- Trò chơi: Còn thiếu món nào

- Trò chơi: Bé chơi phân loại thực phẩm (chất đạm - chất bột đường; Chất béo - vitamin, muối khoáng)

- Trò chơi: Tháp dinh dưỡng


	- Bảng chơi có mẫu gợi ý

- Lô tô hình ảnh các món ăn quen thuộc, hình ảnh các nhóm thực phẩm; hình ảnh phòng chống dịch Covid


	x
	
	

	
	
	
	- Trẻ biết kể được tên và nói được đặc điểm của ngày hội 20/10
	- Trò chơi: Nối tương ứng

- Trò chơi: Các hoạt động của ngày hội 20/10

- Trò chơi: Món quà tặng mẹ

- Trò chơi: Bé ngoan biết làm gì
	- Bảng chơi các loại

- Mẫu chơi gợi ý

- Lô tô hình ảnh các hoạt động ngày 20/10, hình ảnh quà tặng, hình ảnh bà và mẹ.

- Bút dạ, khăn lau tay
	
	x
	

	
	
	
	 - Trẻ kể được tên và nói được đặc điểm của lễ hội Halloween
	- Trò chơi: Bé biết trò chơi nào của  Halloween

- Trò chơi: Các hoạt động trong lễ Halloween

- Trò chơi: Chọn hình ảnh tương ứng của lễ hội Halloween

- Trò chơi: Bí ngô ma quái

- Trò chơi: Tìm đường đến lễ hội Halloween
	- Bảng chơi các loại có mẫm gợi ý

- Lô tô hình ảnh trò chơi lễ hội, hoạt động lễ hội, hình ảnh bí ngô

- Bút dạ, khăn lay tay
	
	
	x

	
	
	
	* Đối với trẻ cần hỗ trợ cá nhân: Cháu Nguyễn Thị A

- Hướng dẫn trẻ  cách chơi tỉ mỉ, rõ ràng.

- Cho trẻ chơi cùng bạn và thường xuyên quan tâm, theo dõi trẻ.

- Khuyến khích và động viên trẻ kịp thời.

	
	
	Làm quen với toán
	- Trẻ biết đếm đến 4, nhận biết số lượng 4, nhận biết chữ số 4


	- Trò chơi: Số nào trước đây

- Trò chơi: Đến số mấy nào?

- Trò chơi: Bé chọn cho đúng

- Trò chơi: Bù số còn thiếu

- Trò chơi: Tô màu số 4

- Trò chơi: Bé thật giỏi (Nối đủ số lượng 4)
	- Bảng chơi có mẫu gợi ý cách chơi

- Chữ số, các hình ảnh về chủ để

- Bút dạ, màu sáp, khăn lau tay
	x
	x
	x

	
	
	
	- Trẻ biết vị trí của đồ vật so với bản thân trẻ (phía phải- phía trái)
	- Trò chơi: Tìm đồ vật

	- Lô tô các loại đồ vật


	
	x
	x

	
	
	Vui học Kidsmart
	- Trẻ biết thực hiện được một số thao tác đơn giản với máy tính
	- Thực hành chơi các trò chơi Kidsmart 

	- Máy tính
	
	x
	x

	4
	Góc

nghệ thuật
	Âm nhạc
	- Trẻ có kĩ năng biểu diễn hát, vận động minh họa theo lời bài hát

- Trẻ biết cách chơi các trò chơi âm nhạc

- Trẻ biết sắp xếp đồ dùng, đồ chơi ngăn nắp gọn gàng.

-  Liên kết các góc chơi xây dựng
	-  Hát và biểu diễn các bài hát về chủ đề: Bé ngoan ăn uống, con yêu mẹ, đêm Halloween

- Vận động minh họa các bài hát: Ghen cô vy; Mẹ ơi có biết; Halloween

- Chơi các trò chơi âm nhạc: Vui cùng tiết tấu; Tai ai tinh; Nghe âm thanh đoán tên nhạc cụ
	- Quần áo, trang phục biểu diễn.

- Nhạc cụ: Míc, đàn, xắc xô, phách tre, hoa, nơ, trống...

- Sân khấu biểu diễn góc xây dựng thiết kế


	x
	x
	x

	
	
	
	* Đối với trẻ cần hỗ trợ cá nhân: Cháu Nguyễn Thị A

- Cho trẻ hát và biểu diễn theo các bạn.

- Khuyến khích, động viên trẻ mạnh dạn, tự tin khi biểu diễn

	
	
	Tạo hình
	- Trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu khác nhau để tạo thành sản phẩm

- Trẻ biết phối hợp các nét tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục

- Trẻ  biết xé, cắt theo đường thẳng, đường cong… và dán thành sản phẩm có màu sắc, bố cục

- Liên kết góc chơi bán hàng, xây dựng
	+ Dự án Steam: Làm khẩu trang 

- Trang trí các trang phục theo các thực phẩm

- Làm kính chắn giọt bắn

- Trang trí áp phích, pa nô về phòng chống dịch bệnh Covid

- Vẽ các loại thực phẩm, Vẽ Món ăn Bé thích. Vẽ khẩu trang, các loại dụng cụ y tế.

- Xé cắt đồ trang trí ngày hội: dây xúc xích, các loại thực phẩm, áp phích; tranh ngày hội
	+ Dự án Steam: 

.) Bảng bé chọn nguyên liệu nào để làm khẩu trang

.) Các bước làm khẩu trang 

.) Album các loại khẩu trang

.) Sách tham khảo truyện về khẩu trang

- Các nguyện liệu: giấy màu, giấy báo, giấy vo, len, vải vụn, xốp màu, ni lon, bút lông, keo, bông tăm, lõi giấy, sáp màu …

- Mẫu gợi ý của cô:  

+ Hướng dẫn làm kính chắn giọt bắn

+ Các mẫu trang trí trang phục về các nhóm thực phẩm

- Tranh mẫu gợi ý: vẽ tranh nội dung về dinh dưỡng và sức khỏe mùa dịch cho trẻ

- Sách báo, tạp chí cũ.
	x
	
	

	
	
	
	
	- Làm các món quà tặng bà, tặng mẹ
- Vẽ tranh về ngày hội 20/10; quà tặng bà, mẹ

- Xé cắt dán tranh về ngày 20/10
	- Bổ sung thêm: 
+ Mẫu xé dán tranh về ngày 20/10 của bà, mẹ
+ Cách làm quà tặng bà, tặng mẹ

+ Các mẫu quà 
	
	x
	

	
	
	
	
	- Làm mũ, mặt nạ Halloween

- Trang trí Trang phục hóa Trang

- Làm hình bí ngô, mặt cười Halloween
- Vẽ tranh Halloween, phông sân khấu
- Xé cắt hình Trang trí Hallowen, Làm đèn lồng bí ngô
	- Bổ sung thêm
+ Mẫu trang trí trang phục hóa trang

+ Các mẫu mặt nạ Halloween


	
	
	x

	5
	Góc

vận động
	
	- Trẻ biết tết sợi đôi
	- Trò chơi: Xem ai làm khéo
	- Dây dù, dây vải
- Tranh hướng dẫn cách tết sợi đôi của cô
	x
	
	

	
	
	
	- Trẻ giữ được thăng bằng khi bật qua vật cản cao 10-15cm
	- Chơi: Ai bật giỏi
	- Vật cản cao 10-15 cm
	x
	
	

	
	
	
	- Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động đi trên ghế thể dục
	- Trò chơi: Khéo léo khi đi trên ghế
	- Ghế thể dục
	
	
	x


VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 1: “TUẦN LỄ DINH DƯỠNG VÀ SỨC KHỎE MÙA DỊCH COVID” 
* Ghi chú: Những nội dung có đánh dấu * là những nội dung có thực hiện hỗ trợ đối với cháu Nguyễn Thị A ( trẻ chậm phát triển ngôn ngữ)
TUẦN 1
Thứ hai, ngày 4 tháng 10 năm 2022
	Tên hoạt động - lĩnh vực


	Mục đích – yêu cầu


	Chuẩn bị


	Tiến hành


	Phương án điều chỉnh dành cho trẻ cần hỗ trợ cá nhân

	PTTC

- VĐCB: Bật qua vật cản cao  10 -15 cm

- TCVĐ: Kéo co

*
	1. Kiến thức:

- Biết cách đưa tay từ trước ra sau, lấy đà bật qua vật cản đồng thời bằng 2 chân về phía trước, tiếp đất nhẹ nhàng bằng mũi bàn chân.

- Biết tên vận động, tên trò chơi và nắm được cách chơi

- Biết ý nghĩa của việc tập thể dục cho cơ thể khỏe mạnh.

2. Kỹ năng:

- Rèn cho trẻ khéo léo không chạm vào vật cản

- Rèn luyện và phát triển các cơ quan vận động: tay, chân, các giác quan và khả năng quan sát 

- Trẻ phản xạ nhanh theo hiệu lệnh của cô

3. Thái độ:

- Rèn cho trẻ tính độc lập thực hiện bài tập đến cùng 

- Mạnh dạn tích cực tham gia các hoạt động

- Biết phối hợp nhau trong khi chơi tập

- Trẻ hào hứng yêu thích chơi các trò chơi dân gian

* Cháu Nguyễn thị A nói được tên vận động, tên các trò chơi trẻ tham gia
	1. Chuẩn bị của cô:

- Phòng tập thoáng, rộng rãi

- Quạt giấy có hình ảnh trò chơi dân gian: kéo co, nu na nu nống

- Các bài hát đồng dao: Xúc xắc xúc xẻ, kéo cưa lừa xẻ, rềnh rềnh ràng ràng, gánh gánh gồng gồng, oẳn tù tì.

2. Chuẩn bị của trẻ
- Vạch xuất phát, xắc xô, trống, dây kéo co 

- 8 nụ hoa, 4 bông hoa 


	HĐ1: Bé chơi "Đi kiểm chúa na"
- Cô cho trẻ đứng xung quanh giấu tay sau lưng

- Cho trẻ đọc lời bài đồng dao cô là người đi kiểm chúa na....

- Cho một cháu cầm cái lên đoán 

+ Tay bạn nào có đồ vật? Tại sao con biết?

+ Bạn có vật gì? Chiếc quạt có hình ảnh trò chơi gi?

+ Những trò chơi này thuộc loại trò chơi gì? Những trò chơi này thường được chơi trong dịp nào?

+ Ngoài những trò chơi dân gian này còn có trò chơi gì khác?

HĐ 2: Trò chơi: "Xúc xắc xúc xẻ"
- Cho trẻ chơi xúc xắc xúc xẻ đi với các kiểu đi khác nhau: Đi mũi chân, gót chân, đi khom, đi thường....

- Cho trẻ tập bài tập phát triển chung kết hợp với lời ca các bài hát đồng dao

+ Tay: Oằn tù tì

+ Chân: Chọi chân

+  Bụng: Kéo cưa lửa xẻ

+Bật: Nhảy dây

- Động tác nhấn mạnh: Động tác chân

HĐ 3: "Chơi trồng nụ trồng hoa"

- Trò chơi trồng nụ trồng hoa “VĐCB: Bật qua vật cản cao 10-15cm”
- Cô có gì đây? Với nụ hoa và bông hoa này chúng mình có thể chơi được trò chơi gì?

- Cho trẻ trải nghiệm chơi với các nụ hoa

+ Ai có thể phát hiện cách vượt qua nụ hoa nhanh nhất?

- Cho 1-2 trẻ lên tập các bạn nhận xét

- Cô giới thiệu tên vận động 

- Cô tập lần 1 cho trẻ xem

- Cô tập lần 2 phân tích động tác: "Đứng sau vạch xuất phát 2 tay đưa trước mắt nhìn thẳng khi có hiệu lệnh lăng tay từ trước ra sau đồng thời nhún chân lấy đà bật mạnh về phía trước tiếp đất nhẹ nhàng bằng mũi bàn chân"

- Lần 1 cho trẻ bật qua nụ hoa (Nụ hoa cao 10 cm)

- Cô chú ý quan sát phát hiện và sửa sai cho trẻ

- Lần 2 chồng thêm bông hoa lên cho trẻ bật qua (Bật qua 1nụ-1hoa cao 15 cm)

- Cho trẻ cổ vũ động viên các bạn 

  HĐ4: Cùng chơi kéo co

- Cô giới thiệu trò chơi, phổ biến cách chơi 

- Chia trẻ làm 2 đội với số lượng người bằng nhau cầm tay vào dây khi có hiệu lệnh 2 đội dồn sức kéo đội nào kéo được dây đỏ đội bạn qua khỏi vạch mốc là đội đó chiến thắng

- Tổ chức cho trẻ chơi 2 lần 

- Cô nhận xét kết quả sau mỗi lần trẻ chơi

- Kết thúc: Cho trẻ chơi dung dăng dẻ đi nhẹ nhàng xung quanh lớp 2-3 vòng.

	- Trẻ chú ý quan sát vật và trả lời các câu hỏi: A biết cô có gì đây? Cô động viên, khích lệ trẻ 

- Cô nhắc trẻ nói tên vận động và chú ý lắng nghe cô hướng dẫn thực hiện động tác.

- Trẻ nhắc lại được tên vận động cơ bản

- Nhắc lại theo cô tên trò chơi vận động




Dự kiến quan sát, đánh giá trẻ: 
	1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ

- Có trẻ nào khóc, mệt mỏi khi đi học không?

- Sức khỏe của trẻ có đảm bảo để tham gia hoạt động không? 

- Có bao nhiêu % trẻ có sức khỏe không đảm bảo, đó là những cháu nào?

-> đưa ra phương án hỗ trợ với những cháu sức khỏe không đảm bảo để tham gia hoạt động.

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

- Hoạt động học: Các biểu hiện về cảm giác và sự tham gia của trẻ khi hoạt động: Trẻ có chú ý tham gia hoạt động “Bật qua vật cản cao 10 - 15 cm” không?

- Hoạt động ngoài trời:  + Trẻ có tích cực tham gia các hoạt động không? 

                           + Cảm xúc, thái độ của trẻ khi chơi ở hoạt động ngoài trời như thế nào?

3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ


- Hoạt động học:

+ Trẻ tham gia hoạt động VĐCB “Bật qua vật cản cao 10 - 15 cm” như thế nào? Kỹ năng của trẻ ra sao? Bao nhiêu trẻ không thực hiện được bài học? 

+ Trẻ có tích cực tham gia trò chơi vận động không?

- Hoạt động góc : 

+ Trẻ chơi tại các góc như thế nào? Góc xây dựng trẻ thỏa thuận và phân công công việc như thế nào? Trẻ thủ lĩnh có không? Trẻ tham gia chơi có hăng say không? Cần bổ sung thêm những đồ chơi gi?

* Đối với trẻ cần hỗ trợ cá nhân: cháu Nguyễn Thị A
- Trẻ có nhớ và nói được tên vận động cơ bản không?


Thứ ba, ngày 5 tháng 10 năm 2022
	Tên hoạt động - lĩnh vực


	Mục đích – yêu cầu


	Chuẩn bị


	Tiến hành


	Phương án điều chỉnh dành cho trẻ cần hỗ trợ cá nhân

	PTTM
- Dạy hát: “Bé ngoan ăn uống” (Hoài An)

- Nghe hát: “Chiếc bụng đói”

- TCÂN: Ai nhanh hơn 

*
	1. Kiến thức:

- Trẻ biết tên bài hát, thuộc lời bài hát và hát đúng giai điệu bài hát, tên tác giả.

- Biết cảm nhận giai điệu bài hát

 2. Kĩ năng:

- Trẻ hát rõ lời, đúng giai điệu vui tươi, nhí nhảnh của bài hát

- Trẻ có kĩ năng khi tham gia các hoạt động nhóm

3. Thái độ:

- Hứng thú, tích cực tham gia các hoạt động

* Cháu Nguyễn Thị A 

- Trẻ biết được tên bài hát, tên tác giả

- Bước đầu chịu hợp tác hát theo nhạc


	1. Chuẩn bị của cô

Đàn nhạc bài hát: Bé ngoan ăn uống; Chiếc bụng đói

2. Chuẩn bị của trẻ

- 4 vòng có gắn hình ảnh dinh dưỡng của 4 nhóm: Chất Đạm, Chất Béo, Tinh Bột, Vitamin, đủ ghế ngồi cho trẻ, 10-12 chiếc lá sen chơi trò chơi, 1 cái trống.


	HĐ 1: Chơi cùng cô

- Các con ơi chúng mình cùng chơi trò chơi với cô nào. Cô và chúng mình vừa chơi trò chơi nói về điều gì? (TC: Ăn bánh – Uống sữa).  Có bạn nào thuộc bài hát này không? Để trò chơi này hay hơn cô sẽ dạy chúng mình bài hát này nhé!

HĐ 2: Cô dạy trẻ hát

- Cô giới thiệu tên bài hát, tác giả: Bài hát cô dạy chúng mình là bài hát “Bé ngoan ăn uống” của tác giả Hoài An. Tác giả có giai điệu rất vui nhộn và dí dỏm. Chúng mình cùng lắng nghe cô hát nhé.

- Cô hát 1 lần không nhạc.

- Cô hát lần 2 có đàn nhạc. Chúng mình thấy giai điệu bài hát này như thế nào? 

- Lần 3: Cô đọc chậm từng lời hát cho trẻ nghe

- Cho trẻ nhẹ nhàng bê ghế ngồi về 3 tổ học hát cùng cô.

- Cô đệm đàn hát từng câu dạy trẻ. Cô hát trước trẻ hát sau. Khi đã dạy hết cả bài cô đệm đàn cho trẻ hát cả bài.

- Cho cả lớp hát cùng đàn nhạc 2 lần. 

* Tổ, nhóm, cá nhân

- Chúng mình cất ghế và lại đây với cô nào? Cô và trẻ cùng hát lại bài hát 1 lần.

- Cô hỏi trẻ: Các con có biết bánh và sữa thuộc nhóm thực phẩm nào không?

- Cô chuẩn bị những vòng tròn dinh dưỡng tương ứng với 4 nhóm thực phẩm: Đội Chất Đạm, đội Chất Béo, đội Tinh Bột, đội Vitamin.

- Chúng mình cùng đi vào nhóm thực phẩm mà mình yêu thích

- Các đội cùng nhau thể hiện phần thi tài năng của mình qua bài hát: “Bé ngoan ăn uống” nhé

+ Cô gọi từng đội lên biểu diễn

+ Cho trẻ nhận xét từng đội. (Các con thấy đội Chất Đạm hát như thế nào? Gọi ý cho trẻ nhận xét: về lời, giai điệu tự nhiên, cách thể hiện bài hát…)

- Cô động viên khuyến khích trẻ. 

- Mời đại diện của 4 đội sẽ cùng nhau lên thể hiện bài hát: “Bé ngoan ăn uống”. (Cho 1 trẻ mời đại diện của 3 đội còn lại lên hát cùng)

- Mời đại diện của 4 đội lên hát

- Mời 1 bạn lên thể hiện.

- Trong qua trình hát cô động viên sửa lời ca, nhịp điệu cho trẻ.

- Cô mời cả 4 đội dinh dưỡng cùng đứng lên hát 1 bản hòa tấu thật hay nào?

- Cô hỏi tên bài hát?

HĐ 3: Trò chơi vận động: Ai nhanh hơn 

- Cô giới thiệu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi: Ai nhanh hơn
- Lần 1: Trẻ nghe nhạc nhỏ đi gần lá sen, nhạc to đi xa lá sen, khi nhạc dừng trẻ tìm nhảy vào 1 lá sen mà mình thích. Trẻ nào không nhẩy được vào thì phải nhảy lò cò 1 vòng. Cô hỏi lại cách chơi

- Lần 2: Cô cất bớt 2 chiếc lá sen. Lần 2 chúng mình sẽ chơi khó hơn. Các con nghe nhé: Khi nghe tiết tấu chậm trẻ đi chậm xung quanh những chiếc lá sen, nghe tiết tấu nhanh nhảy nhanh, khi dứt tiếng trống nhảy nhanh vào lá sen. Trẻ nào không nhảy được vào lá sen thì nhảy lò cò 1 vòng. Hỏi lại cách chơi

- Cô và trẻ cùng nhận xét. Cô động viên khen trẻ

HĐ 4: Hát nghe: “ Chiếc bụng đói” tác giả Tiên Cookie

- Các con không chỉ hát hay mà còn chơi trò chơi cũng rất giỏi nữa. Cô xin gửi tặng cho chúng mình một bài hát nhé.

- Hỏi trẻ cô giáo vừa hát bài hát gì ? Của ai ?

- Cô giới thiệu bài hát và giảng nội dung: Bài hát “Chiếc bụng đói” tác giả Tiên Cookie kể 1 bạn nhỏ luôn có một chiếc bụng đói vì thích ăn những món ngon mẹ nấu các con ạ!

- Chúng mình cùng lại múa hát với cô nào!

* Kết thúc khen ngợi trẻ.
	- Chúng mình vừa hát bài hát Bé ngoan ăn uống” của tác giả Hoài An đấy. Con nói lại cùng cô tên bài hát nào.

- Cô lại gần và hát cùng trẻ để trẻ tự tin hơn.

- Cho trẻ về cùng đội với bạn. Cô động viên các bạn cùng đội chơi cùng và giúp đỡ trẻ




Dự kiến quan sát, đánh giá trẻ:

	1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ

Biểu hiện sức khỏe  của trẻ: Trẻ có gặp vấn đề gì về sức khỏe không? Có trẻ nào có biểu hiện bất thường về tâm lý không? Giờ ăn có bạn nào Nôn trớ ko ?

· Giờ Giáo viên đưa ra phương án hỗ trợ trẻ.

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

- Hoạt động học: Trẻ hào hứng tham gia các hoạt động cùng cô không? Trẻ trả lời các câu hỏi của cô có to rõ ràng không?

- Hoạt động chiều: Trẻ có biểu hiện như thế nào về nét mặt khi tham gia các hoạt động cùng cô?

- Hoạt động góc: Trẻ có hứng thú với các trò chơi mới trong chủ đề không? Giáo viên cần hỗ trợ trẻ những gì? Cần bổ sung thêm nội dung chơi không?...

3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ


- Hoạt động học: Trẻ có thuộc lời và hát đúng giai điệu bài hát “Bé ngoan ăn uống” không ? Trẻ có trả lời các câu hỏi của cô hay không? Trẻ có hưởng ứng cùng cô bài hát nghe “ Chiếc Bụng đói” không?  Trẻ có hứng thú tham gia chơi âm nhạc? Khi trả lời trẻ có hào hứng hay không?

- Hoạt động góc: Tại góc chơi mới “Tư vấn sức khỏe” trẻ có biết cách chơi không? 

+ Bác sĩ chào đón bệnh nhân như thế nào?

+ Bác sĩ đã biết cách thăm hỏi tình hình bệnh nhân, tư vấn sức khỏe chưa?

* Kỹ năng của trẻ cần hỗ trợ cá nhân: Trẻ có nhớ được tên bài hát không? Trẻ có nhắc lại được các câu trả lời không? Trẻ có hợp tác khi được cô hỏi hay không?
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Thử nghiệm pha nước chanh.
	1. Kiến thức:

- Trẻ biết các nguyên liệu để pha nước chanht: nước, đường, chanh

- Trẻ biết cách thực hiện pha nước quất theo quy trình.
- Biết sử dụng các dụng cụ đơn giản: thìa, cốc, quả chanh
 2. Kĩ năng:

- Có kỹ năng quan sát, so sánh, phán đoán kết quả, kỹ năng làm việc nhóm
- Kỹ năng thực hiện quy trình pha nước chanh.

3.Thái độ:

- Hứng thú, tích cực tham gia các hoạt động

- Giáo dục trẻ: Trong nước chanh có nhiều vitamin C giúp tăng sức đề kháng của cơ thể.

* Cháu Nguyễn Thị A 

- Trẻ biết được các nguyên liệu pha nước chanh

	1. Chuẩn bị của cô

- Bảng to, quy trình pha chế nước cam (trên máy tính)
- Nhạc bài dân vũ rửa tay

2. Chuẩn bị của trẻ

- Bảng gắn, hình ảnh các nguyên liệu pha chế
- Bảng công thức làm nước chanh, thẻ số 
- Khay, cốc, thìa, khăn lau tay, đĩa

- Chanh, đường, nước
	HĐ 1: Vũ điệu rửa tay
- Cô và trẻ vận động theo nhạc của bài dân vũ rửa tay.

- Trò chuyện: 

+ Con vừa làm gì?

+ Tại sao phải rửa tay

- Để chuẩn bị cho buổi tiệc buffet sắp tới của lớp mình, hôm nay cô và các con sẽ cùng nhau làm thử nghiệm pha nước chanh nhé

HĐ 2: Bé cùng khám phá

1. Khám phá nguyên liệu pha nước chanh

- Trẻ trải nghiệm uống cốc nước chanh.

- Hỏi trẻ: + Đây là gì (nước chanh)?  Nước có vị gì? Nguyên liệu để làm nước chanh là gì?

- Cô cho trẻ về 3 nhóm thảo luận và gắn các nguyên liệu pha nước chanh vào bảng.

- Cho các nhóm lên gắn bảng kết quả. Cô cho trẻ nhận xét về nguyên liệu sẽ được dùng để pha nước chanh.

- Cô tổng hợp lại: Để pha nước chanh chúng ta cần có các nguyên liệu sau: nước, đường, chanh

2. Khám phá quy trình pha nước chanh

- Cô hỏi trẻ về các bước pha nước chanh

- Cô khái quát: Quy trình pha nước chanh trên máy tính: Đong đo nước => Cho đường, khuấy tan đường => Vắt chanh => Khuấy đều.

HĐ 3: Bé cùng pha chế

- Cô cho trẻ về nhóm bê bàn, lấy đồ dung để thực hiện pha nước chanh. 

- Trong quá trình làm, trẻ đong đếm nguyên liệu và gắn vào bảng công thức làm nước chanh.
- Giáo viên quan sát, giúp đỡ trẻ khi cần thiết.

HĐ 4: Món nước chanhh bé làm 
- Cô cho trẻ các nhóm lên trình bày cách pha nước chanh của mình, vị chính của nó.
- Hỏi trẻ về công thức pha của nhóm. Vì sao lại có vị như vậy?

- Con sẽ làm gì để cho n bớt chua (hay bớt ngọt, nhạt) ?

- Con cần thay đổi số lượng chanh như thế nào?

- Cho trẻ thưởng thức món nước chanh của trẻ

- Kết thúc: Động viên, khen ngợi trẻ
	- Cô hỏi cháu A về các nguyên liệu để pha nước chanh cần có những gì?

- Cô vừa hỏi vừa đưa hình ảnh minh họa ra cho trẻ quan sát (Trường hợp trẻ không trả lời được)


Dự kiến quan sát, đánh giá trẻ :

	1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ

- Biểu hiện về sức khỏe của trẻ: mệt mỏi hay khỏe mạnh; trẻ có biểu hiện bất thường về sức khỏe hay không? (nôn, ho, sổ mũi, hắt hơi, đau bụng, trẻ ăn kém hơn các ngày bình thường, trằn trọc, khó ngủ..)

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

- Hoạt động học: Các biểu hiện về cảm giác và sự tham gia của trẻ khi hoạt động: trẻ chú ý tham gia các hoạt động cùng cô hay không? Hào hứng trả lời các câu hỏi về dinh dưỡng của bé và chơi trò chơi cùng các bạn hay không? Trẻ có tự tin khi trả lời câu hỏi  và tham gia các hoạt động không?

- Hoạt động ngoài trời: Trẻ có hứng thú khi tham gia hoạt động không? Có xảy ra sự cố gì khi chơi không?...

- Hoạt động góc: Trẻ tham gia góc chơi mới như thế nào? Góc học tập với các trò chơi mới khám phá chủ đề trẻ có thực hiện được không? Trẻ có đoàn kết, hợp tác với các bạn khi chơi không? 

- Vệ sinh ăn ngủ: Trẻ có xúc cơm gọn gàng không hay bị rơi vãi... 

3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ


- Hoạt động học: 

+ Kiến thức: Trẻ biết được các nguyên liệu pha nước chanh không? Quy trình pha nước chanh như thế nào? 
+ Kĩ năng: 

* Đối với những trẻ cần hỗ trợ cá nhân 

- Trẻ có hào hứng khi nhìn thấy các loại thực phẩm hay không? Trẻ có tích cực tham gia trò chơi hay không? 
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Dạy bài vè: Vè 4 nhóm thực phẩm 

*
	1. Kiến thức

-  Biết tên bài vè, hiểu nội dung của bài vè

- Trẻ biết đọc, ngắt nghỉ đúng nhịp và kết hợp với hình thức vận động đơn giản.
2. Kỹ năng

 - Rèn kỹ năng đọc đúng nhịp điệu của bài vè “Vè 4 nhóm thực phẩm”.
- Trẻ trả lời rõ ràng, mạch lạc cả câu.
3. Thái độ

- Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động cùng cô.
- Yêu thích các bài vè
- Giáo dục trẻ ăn uống đủ chất dinh dưỡng trong 4 nhóm thực phẩm, ăn hết xuất.
* Đối với cháu Nguyễn Thị A
-  Nhắc lại theo cô tên bài vè.

* Đọc thuộc được 1 đoạn của bài vè.
	1. Đồ dùng của cô:

- Mô hình gian hàng nông sản.
- Nhạc bài hát “Chiếc bụng đói, bé ngoan ăn uống”.
2. Đồ dùng của trẻ:
- Trang phục gọn gàng

- Dụng cụ âm nhạc: phách tre


	HĐ1: Giao lưu cùng với anh Tễu
- Cô đóng anh Tễu xuất hiện, rủ trẻ đi chơi ở gian hàng nông sản trên nền nhạc “Bé ngoan ăn uống”.
- Hỏi trẻ:
+ Anh đố chúng mình đây là đâu nào?

+ Trong gian hàng này có những gì?

- Hôm nay anh Tễu có một bài vè rất hay nói về các nhóm thực phẩm đấy, và để biết bài vè nói về điều gì thì bây giờ các em lắng nghe anh đọc bài vè “Vè 4 nhóm thực phẩm” nhé!
HĐ2: Bé cùng nghe vè
- Anh Tễu đọc cho trẻ nghe lần 1 (Thể hiện tình cảm)

- Anh Tễu vừa đọc cho cả lớp nghe bài vè gì?
- Anh Tễu đọc lần 2 kết hợp phách tre.
- Hỏi trẻ:
+ Các em thấy bài vè này anh Tễu đọc như thế nào? 

(Bài vè với những nhịp điệu vui tươi, nhí nhảnh và ngắt giọng ở giữa).
- Giảng nội dung: Bài vè nói về các thực phẩm thuộc 4 nhóm thực phẩm và ích lợi của việc ăn uống đủ chất dinh dưỡng.
HĐ3: Tìm hiểu bài vè

- Anh Tễu tổ chức cho trẻ tham gia trò chơi: Rung chuông vàng và nói cách chơi như sau: Khi anh đọc câu hỏi, các đội hãy lắng nghe và rung chuông dành phần trả lời
- Bài vè nói về những nhóm thực phẩm nào?
- Nhóm chất đạm có những thực phẩm gì?
- Rau củ quả thuộc nhóm chất nào?
- Ăn nhiều rau củ quả giúp bé những gì?
- Chất dinh dưỡng nào có trong lúa, ngô, khoai, sắn?
- Chất dinh dưỡng gì dùng để xào nấu?

- Ích lợi của ăn đủ dinh dưỡng với cơ thể?

HĐ4: Bé đọc thật hay
- Cả lớp cùng đọc bài vè 2 lần
- Bài vè sẽ hay hơn khi được kết hợp với tiếng phách tre đấy, chúng mình cùng đọc với anh nhé.

+ Lần 1: Anh Tễu và trẻ cùng đọc kết hợp động tác gõ phách

+ Lần 2: Kết hợp vỗ tay và đi vòng tròn

- Vừa rồi chúng mình vừa kết hợp đọc bài vè với những động tác vận động, ngoài ra chúng mình có thể kết hợp với các dụng cụ âm nhạc là phách tre. Bây giờ chúng mình cùng thi đua xem tổ nào đọc giỏi nhé.

- Lần lượt 3 tổ đọc kết hợp sử dụng dụng cụ.

(Anh Tễu và các bạn nhận xét từng tổ)

- Mời nhóm

- Cá nhân

=> Giáo dục: Bài vè tuy giản dị, mộc mạc, nhưng giúp chúng ta hiểu hơn về 4 nhóm thực phẩm này nên các em phải chịu khó ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng để cơ thể khỏe mạn, cao lớn, thông minh. 
- Chuyến đi chơi của chúng mình sắp kết thúc rồi, trước khi về anh Tễu và các em sẽ cùng nhau thể hiện bài vè “Vè 4 nhóm thực phẩm” thật là hay nào.

HĐ5: Kết thúc
- Chào tạm biệt anh Tễu.

- Cô và trẻ vận động theo bài hát “Chiếc bụng đói” 
- Cô nhận xét, khen ngợi trẻ .
	- Trẻ trả lời được câu hỏi của cô khi nhìn vào vật: Gian hàng này có gì thế A? Cô động viên để trẻ kể tên các thực phẩm trẻ biết

- A có biết tên bài cô vừa đọc là gì không? A nói cho nghe với? Cho trẻ nhắc lại 
- Trẻ đọc được 1 đoạn của bài vè


Dự kiến quan sát, đánh giá trẻ :
	1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ

- Trẻ có biểu hiện khác thường gì về sức khỏe trong ngày không? Có trẻ nào sốt, ho không?

- Trẻ tham gia các hoạt động như thế nào? Có cháu nào uể oải không? 

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

- Hoạt động học: Các biểu hiện về cảm giác và sự tham gia của trẻ khi hoạt động: 
+ Trẻ có hứng thú đọc bài “ Vè 4 nhóm thực phẩm” không? 

+ Trẻ có vui vẻ, hưởng ứng các trò chơi không?.... Trẻ có tự tin khi trả lời câu hỏi và tham gia các hoạt động không

- Hoạt động ngoài trời: Trẻ có chú ý quan sát hay không ?...

- Hoạt động góc: Trẻ có đoàn kết, hợp tác với các bạn khi chơi không, có cất dọn đồ dùng gọn gàng không?...

- Vệ sinh ăn ngủ: Trẻ có nhiệt tình tham gia vào các hoạt động trực nhật hay không?...

-> Biện pháp: Cô chú ý bao quát trẻ mọi lúc mọi nơi, giải quyết các tình huống kịp thời.

3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ


- Hoạt động học: 

+ Kiến thức: Trẻ có biết được nội dung bài Vè không? Trong bài Vè nhắc đến các nhóm thực phẩm nào?

+ Kĩ năng: Câu trả lời của trẻ to, rõ ràng hay trả lời nhỏ? Có trả lời đủ câu không? 

-> Biện pháp: Cô lắng nghe, nhắc nhở trẻ trả lời câu hỏi mạch lạc. Cô cho trẻ ôn lại kiến thức thông qua hoạt động góc, hoạt động chiều.

- Hoạt động góc: Dự kiến quan sát góc học tập

+ Trẻ có kĩ năng chơi hay không? Trẻ chơi hăng say hay lúc chạy góc này, lúc chuyển sang góc khác? Trẻ có chủ động trong khi chơi các trò chơi không? 

-> Biện pháp: Cô bao quát, gợi ý, nâng cao yêu cầu chơi. 

- Vệ sinh ăn ngủ: Trẻ có kĩ năng rửa tay, rửa mặt không? Bao nhiêu cháu rửa tay, rửa mặt theo đúng quy trình?

-> Biện pháp: Cô bao quát trẻ, hướng dẫn những trẻ chưa rửa tay, rửa mặt đúng cách.

* Đối với những trẻ cần hỗ trợ cá nhân.

- Trẻ có nhớ được tên bài Vè không?

- Trẻ có trả lời được đủ câu không? Trẻ có thuộc bài Vè không?
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Hoạt động trải nghiệm: 

Bữa tiệc buffet của bé 


	1. Kiến thức:

- Trẻ biết các công việc cần chuẩn bị cho bữa tiệc

- Trẻ hiểu được sự cố gắng nỗ lực để hoàn thành công việc của mình.
2. Kỹ năng:

- Trẻ có kĩ năng lao động tự phục vụ đơn giản (rửa sạch tay sau khi hoàn thành công việc).

- Trẻ thực hiện được một số kĩ năng chuẩn bị bữa tiệc buffet: kê bàn ghế, bày món ăn, cắm hoa, chuẩn bị đồ dùng ăn uống...
- Trẻ thực hiện được một số kĩ năng làm việc theo nhóm, giao tiếp.

- Rèn kĩ năng giao tiếp và hoạt động nhóm cho trẻ.

3. Thái độ:

- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia các hoạt động.

- Trẻ có trách nhiệm với công việc được giao.


	1. Chuẩn bị của cô

- Clip về bữa tiệc buffet của trẻ

- Nhạc vui nhôn
2. Chuẩn bị của trẻ

- Bàn, khăn trải bàn, khăn lau
- Lẵng hoa, hoa

- Quả, bánh kẹo, đĩa, dĩa, dao nhựa, bóng bay...


	 1. Trải nghiệm thực tế
1.1. Định hướng trẻ đến nhiệm vụ 
- Để hưởng ứng “Tuần lễ dinh dưỡng và sức khỏe phòng chống dịch Covid”, hôm nay chúng mình hãy cùng cô tổ chức một buổi tiệc buffet thật vui nhé.

1.2. Nội dung chính

1.2.1. Thảo luận về nhiệm vụ

- Cô thảo luận với trẻ về công việc cần thực hiện để tổ chức bữa tiệc buffet
+ Để có một bữa tiệc buffet con cần chuẩn bị những gì?

+ Để có một bữa tiệc buffet ngon, đẹp mắt phải làm những gì?

+ Để có chỗ cho mọi người ngồi ăn tiệc thì cần phải làm gì?

+ Cắm hoa trang trí thì cần có những đồ dùng nào?
+ Để các món ăn sẽ hấp dẫn hơn con cần phải làm gì? 

+ Trước khi bày món ăn chúng ta phải chú ý điều gì?

+ Những đồ dùng ăn uống nào cần thiết cho bữa tiệc? Cách sắp xếp các đồ dùng ấy như thế nào?

+ Chúng mình cần làm những việc gì nữa cho bữa tiệc?
(Các công việc bao gồm: kê bàn ghế, trải khăn trải bàn, chuẩn bị đồ dùng ăn uống, giấy lau, bày món ăn, cắm hoa trang trí)

- Cô chia lớp thành các nhóm nhỏ tuỳ vào số trẻ trong lớp (nêu tên công việc cụ thể), cho trẻ trao đổi và nói các công việc cần làm của nhóm mình:

+ Nhóm 1:  Kê bàn ghế, trải khăn trải bàn, chuẩn bị đồ dùng ăn uống (các dụng cụ: bàn, ghế, thìa, dĩa, đĩa, bát, gắp, khăn trải bàn).

+ Nhóm 2: Cắm hoa trang trí (các dụng cụ: Hoa, bọt biển cắm hoa, kéo, giỏ cắm).

+ Nhóm 3: Sắp và trang trí món ăn (các dụng cụ: các món ăn, găng tay nilon, đĩa)

+ Nhóm 4: Bày bàn tiệc (các dụng cụ: Các đĩa món ăn, hoa, đồ uống).

- Giáo viên quy định thời gian kết thúc công việc của các nhóm và yêu cầu các nhóm đi lấy dụng cụ để về nhóm thực hiện.
1.2.2. Trẻ thực hiện nhiệm vụ được giao

- Trẻ tạo nhóm, phân công công việc cho từng thành viên trong nhóm.

- Các nhóm thực hiện nhiệm vụ được giao trong khoảng thời gian 15 - 20 phút cho đến khi hoàn thành công việc.

- Cô quan sát trẻ làm việc, đến từng nhóm động viên, gợi ý cho trẻ cách thực hiện, giúp trẻ khi cần thiết 

- Cô thông báo cho trẻ kết thúc công việc sau khi mọi việc đã xong.

1.3. Kết thúc

- Cô yêu cầu trẻ tự nhận xét, đánh giá công việc trẻ thực hiện theo nhóm và cá nhân.

- Cô cho trẻ chiêm ngưỡng sản phẩm lao động của mình

- Trẻ tham gia bữa tiệc.

2. Hoạt động chia sẻ, rút ra kinh nghiệm và vận dụng kinh nghiệm
2.1. Đàm thoại chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động trải nghiệm
- Cô đặt câu hỏi để trẻ chia sẻ kinh nghiệm của mình về buổi tiệc:

+ Con đã làm công việc gì?
+ Con cảm thấy như thế nào khi được cùng nhau làm việc?
+ Hãy nói về những điều các con thích khi tham gia hoạt động
+ Con thích điều gì nhất? Tại sao con thích?
2.2. Hướng dẫn trẻ rút ra kinh nghiệm
- Cô hướng dẫn trẻ rút ra các kinh nghiệm của trẻ thông qua hoạt động trải nghiệm. Có thể sử dụng các câu hỏi sau:
- Kinh nghiệm về quy trình thực hiện: Các nhóm hãy chia sẻ kinh nghiệm cùng nhau khi thực hiện các công việc.
- Kinh nghiệm về kĩ năng hợp tác:

+ Theo các con, tại sao nhóm con lại hoàn thành tốt công việc của mình như vậy?
+ Các con đã giúp đỡ nhau như thế nào để hoàn thành công việc nhanh nhất?
- Kinh nghiệm về xử lí tình huống:

+ Khi thấy bạn gặp khó khăn, cần giúp đỡ, chúng mình cần làm gì?
2.3. Định hướng trẻ vận dụng kinh nghiệm vào thực tiễn
+ Các con có thể sử dụng các kinh nghiệm của mình vào hoạt động nào?
+ Trong hoạt động đó (nêu hoạt động cụ thể), con có thể sử dụng kinh nghiệm gì? Làm như thế nào?
+ Cần phối hợp với nhau như thế nào để làm việc đó tốt?
+ Nếu bản thân con hay bạn làm điều gì chưa tốt, cần cư xử như thế nào?

	


Dự kiến quan sát, đánh giá trẻ:
	1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ

- Giờ đón trẻ có cháu nào Sốt không? Cháu nào bỏ ăn sáng không?
=> Cô hỏi han, vỗ về trẻ. Cô chú ý theo dõi biểu hiện của trẻ, dỗ dành, động viên trẻ, hướng trẻ tham gia vào các hoạt động. Nếu tình trạng sức khỏe của trẻ nặng hơn, không thể tham gia các hoạt động, cô báo với y tế nhà trường và báo cho phụ huynh biết để đón con về nhà.  

- Quan sát trẻ trong giờ vệ sinh ăn ngủ: Trẻ ngủ ngon giấc? Có những trẻ nào trằn trọc, khó ngủ thường xuyên ? Trẻ đi lại nhiều, liên tục?  

=> Phương án: Giáo viên quan tâm trẻ hơn, tách cho trẻ nằm riêng hoặc phía ngoài tránh ảnh hưởng đến những trẻ khác 

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

- Hoạt động ngoài trời:  Trẻ có hứng thú quan sát và trả lời câu hỏi của cô giáo về tháp dinh dưỡng không? Trẻ nào hứng thú chơi và có những phát hiện câu hỏi ngược lại với giáo viên ? Trẻ nào chưa tập trung lắng nghe và làm theo yêu cầu của cô?

=> Phương án điều chỉnh: Giáo viên cùng các trẻ trong lớp thống nhất về phát hiện mới, sáng tạo của trẻ, tiếp tục quan sát xem nhiều trẻ hứng thú với phát hiện mới của các bạn.

3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ

- Hoạt động học: 

+ Kiến thức: Trẻ có hiểu về các kỹ năng cần có để tổ chức tiệc buffet như thế nào?

+ Kỹ năng: Câu trả lời của trẻ to, rõ ràng hay trả lời bé? 

                   Trẻ có các kỹ năng cần thiết để chuẩn bị bữa tiệc buffet không?

- Vệ sinh ăn ngủ: Trẻ có kĩ năng rửa tay, rửa mặt không? Bao nhiêu cháu rửa tay, rửa mặt theo đúng quy trình?

-> Biện pháp: Cô bao quát trẻ, hướng dẫn những trẻ chưa rửa tay, rửa mặt đúng cách.
- Hoạt động chiều: Trẻ có nhớ lời bài hát không? Cách thể hiện của trẻ trong giờ liên hoan như thế nào?
* Cháu A có nhớ tên bài hát khi được hỏi không? Trẻ có hát được đoạn nào trong bài hát không?


TUẦN 2

Thứ hai, ngày 11 tháng 10 năm 2022
	Tên hoạt động - lĩnh vực


	Mục đích – yêu cầu


	Chuẩn bị


	Tiến hành


	Phương án điều chỉnh dành cho trẻ cần hỗ trợ cá nhân

	        PTTM
 - VĐ bé tập dân vũ bài: “Vũ điệu 5K” (Bùi Công Nam)

- Nghe hát: “Salala- Đánh bay Corona” - lời cô giáo tự biên
- TCÂN: “Vui cùng tiết tấu”
*
	1. Kiến thức
- Trẻ biết vận động minh họa theo giai điệu bài hát tập dân vũ bài “Vũ điệu 5K” ST nhạc sĩ Bùi Công Nam
- Trẻ nhớ tên bài hát nghe “Salala- Đánh bay Corona” và cảm nhận được giai điệu vui nhộn của bài hát

- Trẻ biết cách chơi trò chơi “Vui cùng tiết tấu”.

2. Kỹ năng
- Trẻ vận động múa hát một cách tự nhiên, đúng nhịp điệu theo giai điệu bài hát tập dân vũ bài “Vũ điệu 5K”
- Rèn kỹ năng chú ý, phản ứng linh hoạt và phát triển tai nghe âm nhạc của trẻ qua trò chơi âm nhạc.

3. Thái độ
- Giáo dục biết phòng chống dịch Covid – 19 qua thông điệp 5K

- Trẻ hứng thú vận động theo nhạc, thích nghe cô hát và hưởng ứng cùng cô.
* Nhắc lại theo cô tên bài hát. Vận động nhún nhảy theo nhịp bài hát


	1. Chuẩn bị của cô:

-  Đàn organ, khẩu trang của cô

- Nhạc: Bài hát “Salala- Đánh bay Corona”, 

“ Việt nam Đánh bay Covid”, nhạc trò chơi

2. Chuẩn bị của trẻ: 

- Sân khấu, Cốc, mũ 

thông điệp 5K.

	HĐ1: Trò chuyện về thông điệp 5K.

- Cô cùng trẻ trò chuyện về thông điệp 5K
· - Hỏi trẻ gồm những thông điệp nào?

- Cô và trẻ chơi trò chơi “Ai kể được nhiều thông điệp nhất”

 => Tất chúng ta đều phải thực hiện tốt thông điệp 5K vì một Việt Nam khoẻ mạnh.

- Cả lớp hát bài “Vũ điệu 5K” của tác giả Bùi Công Nam

HĐ2: Vận động múa hát bài “Vũ điệu 5K”

- Cô cho trẻ trải nghiệm với vận động thông điệp 5k. (Trẻ vận động sáng tạo theo ý thích của trẻ).

- Cô giới thiệu vận động minh họa.
+ Cô vận động minh họa mẫu lần 1 (Kết hợp nhạc)
+ Cô vận động lần 2 (không nhạc)  phân tích động tác.

+ “Chịu khó đừng đi chơi ”: Xoay người sang trái tay đồng thời khuỵa gối một tay vuông góc với thân, một tay đưa ra phía sau , trở lại ví trí ban đầu hai tay vắt chéo trước ngực.

 + “Khẩu trang đeo chẳng rời”: Đưa ai tay đưa lên miệng nắm bàn tay lại mở ngón trỏ và ngón cái làm động tác mô phỏng đeo khẩu trang quay sang phải sang trái theo nhịp , 

+ “Tạm xa nhau hai mét  ” : Một tay chống hông, một tay đưa ra phía trước nhẩy sang trái sau đó quay về vị trí ban đầu.

 + “Thành thật khai báo nha”: Đưa hai tay về phía trước , nhẩy sang phải một bước và mô phỏng động tác viết, vẽ 

+ “Quan trọng là nhớ trong lòng”: Một tay chống hông, một tay giơ lên cao xoay cổ tay, kết thúc câu hát  ấp tay về trước ngực 

+ “Rửa tay sạch mọi lúc” : Hai lòng bàn tay xoè rộng đưa ra phía trước đặt chồng lên nhau sau đó 1 bàn tay nắm lại. 

 + “Cùng thông điệp 5k”:  Trùng gối hai tay đưa vuông góc trước ngực xoay cẳng tay hai vòng sau đó xoè rộng bàn tay tượng trưng cho 5 thông điệp 

- Cô cho cả lớp vận động minh họa 1-2 lần với tiết tấu chậm, sau đó vận động 2-3 lần tiết tấu nhanh (Cô chú ý sửa sai cho trẻ)

- Cô mời nhóm các bạn nữ (Cô chú ý sửa sai cho trẻ)

- Cô mời nhóm các bạn nam (Cô chú ý sửa sai cho trẻ)

- Cô cho cả lớp biểu diễn đội hình vòng tròn (Kết hợp nhạc)

- Trẻ tạo sân khấu để biểu diễn

- Cô mời các nhóm (5 bạn, 4 bạn, cá nhân…) đội mũ thông điệp 5k và lên sân khấu biểu diễn.

 - Cô chú ý động viên sửa sai cho trẻ

- Cả lớp vận động lại 1 lần.

HĐ3: Trò chơi âm nhạc “Vui cùng tiết tấu”

 - Cô thưởng cho mỗi bạn một chiếc cốc âm nhạc.

- Cô giới thiệu tên trò chơi , cách chơi, luật chơi, cho trẻ nhắc lại.

 - Lần 1: Cô cho trẻ ngồi thành 2 hàng dọc quay mặt vào nhau, gõ cốc theo nhip, tới phách mạnh thì chuyển cốc cho bạn đối diện. ( theo nhịp chậm,theo nhịp nhanh)

 - Lần 2: Cô cho trẻ ngồi thành vòng tròn , gõ cốc và chuyển cho bạn phiá bên tay phải tạo thành một vòng tròn tiết tấu nối tiếp nhau.

HĐ4: Nghe hát “Salala- Đánh bay Corona”   lời do cô giáo tự biên 

- Cô giới thiệu tên bài hát “Đánh bay Corona”  Dựa trên nhạc bài hát Salala – Do cô giáo soạn lời và  hát cho trẻ nghe lần 1

 - Cô hỏi trẻ tên bài hát. 

 - Cô giới thiệu nội dung bài hát: Bài hát có nội dung nói về khắp thế giới đang hoang mang vì dịch Corona (CoVid - 19). Bố mẹ thêm lo âu vì các con chưa biết bảo vệ mình, và hướng dẫn cho con đeo khẩu trang và rửa tay đúng cách với 6 bước, nhỏ mắt mũi và tập thể dục sáng.  

 - Cô hát lần 2 mời trẻ lên hòa mình vào âm nhạc

 Kết thúc: Trẻ cùng cô vận động múa hát trên nền nhạc .
	- Nhìn vào ảnh và trả lời câu hỏi của cô: Đây là cái gì?

- Nhắc được tên bài hát, tác giả

- Nhún nhảy theo nhạc

- Hưởng ứng cùng các bạn

- Chú ý nghe cô hát
- Cô mời trẻ lên cùng hát, hưởng ứng vào bài hát cùng cô và các bạn



Dự kiến quan sát, đánh giá trẻ:
	1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ

- Biểu hiện về sức khỏe của trẻ: trẻ hôm nay đi học thế nào ? Có trẻ nào gặp vấn đề về tâm lý không? Bao nhiêu trẻ có dấu hiệu bất thường về vấn đề sức khỏe?

=> đưa ra phương án hỗ trợ với những trẻ gặp khó khăn về sức khỏe .
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

- Dự kiến quan sát trẻ trong giờ thể dục sáng: Trẻ tập có hào hứng không? Có thích tham gia tập các bài thể dục không?

- Hoạt động học: Các biểu hiện về cảm giác và sự tham gia của trẻ khi hoạt động: trẻ chú ý lắng nghe cô hát và hưởng ứng cùng cô không trêu? Có trả lời được các câu hỏi của cô không?  Có hào hứng tham gia trò chơi âm nhạc không?

3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ

- Dự kiến quan sát trẻ trong hoạt động học:

- Hoạt động học: Trẻ thuộc bài hát và nhớ tên tác giả? Những trẻ nào chưa thuộc vận động của bài hát? Trẻ biết cách chơi trò chơi không? Trẻ hiểu và nhớ nội dung bài hát nghe không ?

- Hoạt động góc: trẻ tham gia góc chơi tại góc Steam như thế nào? Tại góc Steam trẻ có tạo ra sản phẩm không? Cần bổ sung gì cho góc steam ?




Thứ ba, ngày 12 tháng 10 năm 2022
	Tên hoạt động - lĩnh vực


	Mục đích – yêu cầu


	Chuẩn bị


	Tiến hành


	Phương án điều chỉnh dành cho trẻ cần hỗ trợ cá nhân

	PTNN

Kể chuyện: “Vì sao phải tắm”

*
	1. Kiến thức

- Trẻ nhớ đ​ược tên câu chuyện “Vì sao phải tắm”, tên các nhân vật trong truyện: Bố, mẹ, anh Nhật, bạn Tay, bạn Da..
- Trẻ hiểu đư​ợc nội dung câu chuyện: Cậu chủ thường xuyên không tắm, bố của cậu đã nghe những lời tâm sự của bạn Da và bạn Tay, nếu không chịu tắm rửa thường xuyên và tắm sạch sẽ thì cậu chủ sẽ ngày càng gầy còm, xanh xao và sẽ không được tham gia câu lạc bộ quần vợt. Bố hi vọng cậu chủ sẽ nghe lời vệ sinh thân thể thường xuyên để trở thành người đàng hoàng chững chạc được cô và các bạn yêu mến. 
2. Kỹ năng

- Rèn kỹ năng nghe và phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
- Rèn kỹ năng trả lời câu hỏi rõ ràng, mạch lạc

- Rèn khả năng nghe, quan sát và ghi nhớ ở trẻ.

3. Thái độ

- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia hoạt động.

- Giáo dục trẻ luôn nghe lời ông bà, bố mẹ, thường xuyên tắm rửa, vệ sinh cá nhân sạch sẽ để có một cơ thể khỏe mạnh hơn.
* Cháu Nguyễn Thị A:

- Trẻ biết tên câu chuyên

- Nói được câu đơn giản khi cô hỏi: + Trong câu chuyện có những ai? Có mấy nhân vật


	- Một hộp túi bông tắm mà trẻ đã làm

- Sa bàn truyện


	HĐ1: Quà cho bé
- Cô xuất hiện, bê hộp bông tắm và gọi trẻ: “Các con ơi, lại đây giúp cô nào”

- Trò chuyện:

+ Chúng mình vừa bê cái gì đấy? (hộp bông tắm)

+ À, đây là những túi bông tắm mà hôm trước các con đã làm đấy.

- Ngày hôm nay, cô có một câu chuyện rất hay cũng nói về việc tắm rửa của một cậu bé. Đó là câu chuyện: “Vì sao phải tắm”. Chúng mình hãy cùng lắng nghe cô kể câu chuyện này nhé!

HĐ2: Cô kể truyện bé nghe
- Cô kể lần 1 kết hợp cử chỉ điệu bộ (trẻ ngồi xung quanh cô)

- Cô kể đến đoạn bố nhìn vào giường thấy con (Đố chúng mình biết cậu chủ lúc đấy như thế nào?)

- Muốn biết chúng mình hãy cùng lắng nghe cô kể tiếp nhé!

- Trò chuyện:

+ Cô vừa kể cho các con nghe câu truyện gì?

+ Trong câu truyện có những ai? Như vậy, câu truyện có mấy nhân vật?

(Cô hỏi cá nhân trẻ, cho cả lớp nhắc lại)

* Chuyển tiếp: Chúng mình hãy mang những chiếc bông tắm đến nhà của cậu bé nhé! (mỗi trẻ lấy bông tắm)

+ Trẻ vừa đi vừa đọc bài thơ: Tắm gội

+ Xuất hiện sa bàn rối. 

+ Đến nhà của cậu bé rồi. Chúng mình hãy mang những chiếc bông tắm cho cậu bé nhé. 

- Cô kể lần 2 kết hợp sa bàn rối (trẻ ngồi 3 tổ)

- Đàm thoại:

- Khi đi chơi về cậu bé đã làm gì?

- Bố nhìn thấy cậu bé như thế nào?

- Bố đã mơ thấy gì?

- Bố gặp những ai trong giấc mơ?

- Bạn Da và bạn Tay đã nói những gì?

- Bố hi vọng điều gì ở cậu bé?

- Hàng ngày các con tắm gội vào lúc nào?
- Tại sao chúng mình lại cần phải tắm gội?

​- Khi các con không tắm gội thì điều gì sẽ xảy ra?

=> Giáo dục trẻ: Để cơ thể luôn khỏe mạnh và luôn sạch sẽ hàng ngày các con phải tắm, gội để da dẻ sạch sẽ, không ngứa ngáy, phòng tránh bệnh tật trong mùa dịch Covid hiện nay

HĐ3: Mình cùng xem kịch

- Trẻ về 3 tổ ngồi

- Cô đóng làm bố. Cho trẻ đoán xem mình là ai?

- Hai cô đóng kịch cho trẻ xem

HĐ4: Mình cùng hát múa

- Cô và trẻ cùng đọc thơ: Tắm gội

Kết thúc: Cô và trẻ vừa hát vừa nhẹ nhàng ra ngoài sân chơi cùng cô.
	- Nói được đây là cái gì?

- Nhắc lại được tên câu chuyện cô giáo giới thiệu

- Trò chuyện với trẻ về tên nhân vật trong truyện

- Trả lời được những câu hỏi đơn giản. 

- Cô giúp trẻ khi trẻ còn ấp úng, rụt rè.

- Lắng nghe kể chuyện cùng bạn



Dự kiến quan sát, đánh giá trẻ : 

	1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ

- Trẻ có biểu hiện bất thường về sức khỏe: Chán ăn, nôn ói, đau bụng...hay không?

- Trẻ nào béo phì, suy dinh dưỡng đã ăn theo chế độ ăn hay không?
-> đưa ra phương án hỗ trợ với những cháu sức khỏe không đảm bảo để tham gia hoạt động.

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

- Hoạt động học: Các biểu hiện về cảm giác và sự tham gia của trẻ khi hoạt động: trẻ chú ý lắng nghe câu chuyện “ Vì sao phải tắm” hay ngồi nghịch, trêu bạn? có trả lời được các câu hỏi của cô khi hỏi về câu chuyện “Vì sao phải tắm” không? ....

- Hoạt động ngoài trời: + Trẻ có tích cực tham gia các hoạt động không? 

                                + Cảm xúc, thái độ của trẻ khi chơi ở hoạt động ngoài trời như thế nào?

3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ


- Hoạt động học:

+ Trẻ có nhớ được tên “ Vì sao phải tắm” không? Câu chuyện nói về điều gì ? Trong câu chuyện có những nhân vật nào?

+ Trẻ trả lời có tự tin hay không? 

- Hoạt động góc: Góc nấu ăn thêm món ăn mới trẻ có thực hành được không? Thao tác có thuần thục không? Gv quan sát giúp đỡ trẻ khi cần thiết.

* Đối với trẻ cần hỗ trợ cá nhân:
- Trẻ có nhớ được tên chữ không?

-  Trẻ có chơi được cùng đội của mình không?

- Thái độ của trẻ khi chơi như thế nào (rụt rè, chậm rãi, hay đã tự tin hơn)


Thứ tư, ngày 13 tháng 10 năm 2022
	Tên hoạt động - lĩnh vực


	Mục đích – yêu cầu


	Chuẩn bị


	Tiến hành


	Phương án điều chỉnh dành cho trẻ cần hỗ trợ cá nhân

	Lĩnh vực: 

PTTC

Phòng dịch Covid -19
	1. Kiến thức
- Trẻ biết một số biện pháp phù hợp phòng chống dịch bệnh Covid 19.
2. Kỹ năng
- Trẻ có kỹ năng bảo vệ thân phòng tránh dịch bệnh Covid 19: Rửa tay sạch, đeo khẩu trang, xịt khuẩn, đứng cách 2m khi đi đến khu vực đông người, nhắc người lớn khai báo y tế
- Có kỹ năng làm việc theo nhóm, chơi trỏ chơi
3. Thái độ
- Trẻ có ý thức tự giác trong việc bảo bệ bản thân trước dịch bệnh và thực hiện nghiêm túc các quy định phòng chống dịch bệnh

- Không kỳ thị, trêu đùa những người có biểu hiện bệnh


	1. Chuẩn bị của cô:

- Nhạc trò chơi Bài hát “Salala- Đánh bay Corona”, “Việt nam Đánh bay CoVid”, “Vũ điệu rửa tay”. 

- Bảng đứng 

2. Chuẩn bị của trẻ: 
- Thẻ chọn quy trình rửa tay, bảng gắn cho 3 đội
- Bảng chơi trò chơi thông điệp 5k, “Nên”- “Không nên”, các hình ảnh hành động giữ vệ sinh cá nhân phòng dịch Covid
- Bóng ném, 5 đích ném.


	HĐ1: Gây hứng thú:

- Hôm nay lớp mình mở game show “Phòng dịch Covid – 19” để tìm hiểu các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid – 19.

- Game show có 3 phần: 

+ Chung sức
+ Tài năng tỏa sáng
+ Trao thưởng

HĐ2: Phần thi chung sức 
1. Trò chơi “Rửa tay đúng cách”
- Cô và trẻ cùng vận động theo nhạc bài hát “Vũ điệu rửa tay”

- Trò chuyện về nội dung bài hát: 
+ Nói về vấn đề gì? 

+ Rửa tay để làm gì?

+ Rửa tay đúng cách như thế nào?

- Cho trẻ chia 3 đội thảo luận và chọn quy trình đúng khi rửa tay trong thời gian là 1 bản nhạc “Việt Nam đánh bay Covid”.
- Cô cho các nhóm lên gắn bảng kết quả 

- Cô chô trẻ nhận xét và tổng hợp kết quả

- Cho trẻ mô phỏng thao tác rửa tay theo đúng quy trình

2. Trò chơi 5K

- Trẻ chia 2 đội chơi ném trúng đích

- Cách chơi: Có 5 đích ném bóng ở giữa, trẻ dùng tay lấy bóng trong rổ ném vào đích, khi ném vào đích nào ô bí mật của đích đó sẽ mở, xuất hiện hình ảnh tương ứng với từng nội dung trong thông điệp 5K, đội ném trúng sẽ có nhiệm vụ nói nội dung của hình ảnh đó.

- Luật chơi: Thời gian chơi là 1 bản nhạc “Salala- Đánh bay Corona”, đội nào nếu nói sai sẽ mất lượt, nhường quyền trả lời cho đội còn lại. Đội trả lời được nhiều hơn đội đó giành chiến thắng.
- Cô đặt câu hỏi tổng kết: Đây là những hình ảnh nằm trong thông điệp nào?

- Cô tổng hợp kết quả, đánh giá và nhận xét hai đội chơi.

HĐ3: Phần thi “Tỏa sáng tài năng”
Trò chơi “Bé chọn ô nào?”

- Cô giáo giới thiệu trò chơi “Bé chọn ô nào?”

- Nhiệm vụ của trẻ: Khi cô đưa hình ảnh trên bảng, trẻ tại vạch xuất phát sẽ bật nhảy vào ô phía bảng có gắn ký hiện: Nên- mặt cười; Không nên- Mặt mếu khi phòng chống dịch Covid 19.

- Cô sẽ hỏi lý do trẻ lựa chọn

- Gắn kết quả trên bảng các lựa chọn nên-không nên

- Cô tổng hợp, khái quát, nhận xét và khen thưởng trẻ

HĐ4: Phần trao thưởng

- Cô nhận xét, đánh giá

- Tất cả các con tham dự game show hôm nay đều rất giỏi và tài năng. Cô trao thưởng cúp cho cả lớp.

 * Kết thúc: Trẻ cùng cô vận động múa hát trên nền nhạc “Việt nam đánh bay Corona” .


	


Dự kiến quan sát, đánh giá trẻ :

	1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ

- Có trẻ nào khóc, mệt mỏi khi đi học không?

- Sức khỏe của trẻ có đảm bảo để tham gia hoạt động không? 

- Có bao nhiêu % trẻ có sức khỏe không đảm bảo, đó là những cháu nào?

-> đưa ra phương án hỗ trợ với những cháu sức khỏe không đảm bảo để tham gia hoạt động.

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

- Hoạt động học: Các biểu hiện về cảm giác và sự tham gia của trẻ khi hoạt động: Trẻ có chú ý tham gia hoạt động  “Gameshow Phòng dịch Covid -19” không? Trẻ có hoạt động một cách chủ động tích cực không?
- Hoạt động ngoài trời:  + Trẻ có tích cực tham gia các hoạt động không? 

                           + Cảm xúc, thái độ của trẻ khi chơi ở hoạt động ngoài trời như thế nào?

3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ


- Hoạt động học:

+ Kiến thức: Trẻ có biết được các biện pháp giữ vệ sinh thân thể để phòng chống dịch Covid hay không?
+ Kỹ năng: Bao nhiêu % trẻ đạt được yêu cầu. Đối với những trẻ còn chưa đạt được thì giáo viên cần có biện pháp để ôn luyện thêm cho trẻ về các kỹ năng giữ vệ sinh thân thể phòng dịch trong hoạt động tại góc chơi, hoạt động chiều hay khi đón trả trẻ với nhiều hình thức đưa ra phù hợp.
- Hoạt động góc : 

Trẻ chơi tại các góc như thế nào? Góc xây dựng trẻ thỏa thuận và phân công công việc như thế nào? Trẻ thủ lĩnh có không? Trẻ tham gia chơi có hăng say không? Cần bổ sung thêm những đồ chơi gi?




Thứ năm, ngày 14 tháng 10 năm 2022
	Tên hoạt động - lĩnh vực


	Mục đích – yêu cầu


	Chuẩn bị


	Tiến hành


	Phương án điều chỉnh dành cho trẻ  cần hỗ trợ cá nhân

	PTTM

Tiết học STEAM

Làm khẩu trang giấy

Giáo án 5E

- (S)Khoa học: Chất liệu làm khẩu trang phải mềm, dễ thở, ngăn giọt bắn và vi khuẩn, bảo vệ sức khỏe cho mọi người. 

- (T)Công nghệ:  Thiết bị thông minh, seach hình ảnh, tìm kiếm thông tin trên Internet..

- (A) Nghệ thuật: Trang trí và tạo hình cho chiếc khẩu trang.
- (E)Kỹ thuật:  Thiết kế khẩu trang có quai đeo, có nhiều lớp, ngăn được giọt bắn và vi khuẩn.
- (M)Toán học:  Chiều dài, chiều rộng của chiếc khẩu trang, đếm quai đeo, hình dáng chiếc khẩu trang có hình chữ nhật, khẩu trang có 2 lớp.

*
	1. Kiến thức:

- Trẻ biết các loại khẩu trang.

- Trẻ biết đặc điểm của chiếc khẩu trang, tên các nguyên vật liệu có thể làm được khẩu trang, quy trình làm khẩu trang,.

2. Kỹ năng:


- Trẻ đếm số lớp, đo kích thước chuẩn cho chiếc khẩu trang.

- Trẻ dùng kéo, băng dính 2 mặt, hồ dán, ghim gắn kết các chất liệu tạo thành chiếc khẩu trang.

- Trẻ tưởng tượng, tư duy logic, ngôn ngữ mạch lạc. 

- Trình bày được ý tưởng của nhóm mình.

- Trẻ hoạt động nhóm: Phân công nhiệm vụ, cùng giải quyết vấn đề.

- Trẻ vẽ thiết kế được sơ đồ hoạ sản phẩm của mình.

3. Thái độ: 

- Trẻ hứng thú tích cực tham gia trong hoạt động.

- Trẻ say mê, nghiêm túc trong quá trình làm ra sản phẩm khẩu trang.
* Cháu Nguyễn Thị A:

- Nói được tên khẩu trang, làm từ giấy

- Tham gia hứng thú cùng các bạn
	- Máy tính, kéo, ghim, vải, giấy ăn, giấy lụa, bóng kính, dây chun co dãn, bút, thước kẻ, giấy vẽ thiết kế, bìa, xốp, lưới vải, keo dán, bút màu.
	1. Thu hút: 

Tình huống

- Cho trẻ xem video về dịch Covid - 19

- Hỏi trẻ: Con quan sát thấy cái gì ? Vì sao mọi người phải đeo khẩu trang?

- Trong video dùng nguyên liệu gì để  tạo ra chiếc khẩu trang?

- Các con cùng nhau làm và tạo ra những chiếc khẩu trang để phòng chống dịch Covid – 19 nhé!

2. Khám phá
Cô cùng trẻ khám phá về cấu tạo, các nguyên vật liệu có thể làm ra khẩu trang, có thể sử dụng được, ngăn được giọt bắn, vi khuẩn.

- Cô đưa ra các nguyên liệu cho mỗi nhóm.

+ Trẻ dự đoán cách sắp xếp các nguyên liệu và cách làm khẩu trang có thể đeo được, có tác dụng ngăn giọt bắn.

+ Cho trẻ thử nghiệm chơi với các nguyên liệu xem nguyên vật liệu nào làm ra khẩu trang và có tác dụng ngăn giọt bắn.
- Cô tổng kết lại các nguyên liệu cho trẻ trải nghiệm.

3. Giải thích
- Trình bày cách làm của nhóm mình.

- Trả lời các câu hỏi:

Nhóm của con đã làm như thế nào để tạo ra sản phẩm chiếc khẩu trang giấy này?

+ Các nguyên vật liệu nào làm được khẩu trang?

+ Các nguyên vật liệu nào không làm được khẩu trang? 

+ Qua việc chế tạo làm ra sản phẩm này con rút ra kết luận là gì? Nguyên liệu làm ra khẩu trang (Cứng, mềm, dễ thở hay không dễ thở, có tác dụng ngăn giọt băn hay không? Có thể làm được khẩu trang không?

- Cô và trẻ cùng kết luận: Muốn tạo ra sản phẩm khẩu trang giấy có thể sử dụng được, có tác dụng ngăn giọt bắn thì chúng ta cần có các nguyên liệu  như giấy lụa, dây chun co dãn, ghim, hồ dán, băng dính, bút màu, thì sẽ làm chiếc khẩu trang giấy sử dụng được, có tác dụng ngăn giọt bắn.

4. Mở rộng
1. Hỏi: 

+ Các con hãy đặt ra những câu hỏi mà mình chưa biết về chiếc khẩu trang

+ Câu hỏi dự kiến:

- Có những loại khẩu trang nào?

- Khẩu trang có những màu nào?

- Khẩu trang có dạng giống hình gì?

- Khẩu trang có kích thước như thế nào?

- Khẩu trang làm bằng chất liệu gì? (Cứng, 

mềm, dễ thở hay không dễ thở, có tác dụng 

ngăn giọt băn hay không? Có thể làm được 

khẩu trang không?

- Khẩu trang có mấy lớp? Có tác dụng gì?

- Làm thế nào để khẩu trang có thể đeo được?

- Đeo khẩu trang có tốt cho sức khỏe không?

- Nếu không có khẩu trang sẽ ra sao?

- Khẩu trang có tác dụng như thế nào? Có ngăn được giọt bắn hay không??

- Trang trí khẩu trang như thế nào cho đẹp mắt?

+ Cô và trẻ trả lời các câu hỏi, câu hỏi nào không trả lời được sẽ cùng nhau đi tìm hiểu.

1. Tưởng tượng:

+ Các con sẽ làm chiếc khẩu trang của mình như thế nào?

2. Lập kế hoạch:

- Cô chia trẻ thành các nhóm nhỏ. Mỗi nhóm cùng tưởng tượng xem mình sẽ dùng nguyên vật gì để tạo ra chiếc khẩu trang? Làm như thế nào để tạo chiếc khẩu trang giá có thể sử dụng được, có tác dụng ngăn giọt bắn, đẹp hợp với thời trang.

- Cùng nhau vẽ thiết kế mẫu khẩu trang của nhóm mình.

Chế tạo:

+ Cùng nhau chọn nguyên vật liệu làm khẩu trang sao cho phù hợp với bản thiết kế của nhóm mình. 

(Nguyên liệu giấy lụa mềm, dai, dễ thở, có tác dụng ngăn giọt bắn, làm được khẩu trang)

+ Tiến hành chế tạo ra chiếc khẩu trang giấy

Kiểm tra và cải tiến:

+ Các nhóm đưa ra các sản phẩm của nhóm mình, giới thiệu về làm sản phẩm khẩu trang quy trình làm ra chiếc khẩu trang giấy.

+ Cô dựa trên những mục tiêu hướng tới để kiểm tra. (Làm sao để cho sản phẩm khẩu trang có thể đeo được, đảm bảo an toàn khi sử dụng).

   Câu hỏi: Nhóm con đã làm sản phẩm từ các nguyên liệu gì? Cách làm như thế nào? So với bản thiết kế thì có gì thay đổi? Vì sao?

+ Trong quá trình kiểm tra trẻ thấy chỗ nào chưa ổn sẽ tiến hành cải tiến.

+ Tìm tòi và tự cải tiến 

Chia sẻ:

+ Khi trẻ đã có sản phẩm cuối cùng, từng nhóm sẽ lên giới thiệu với cả lớp. (Tên gọi, chất liệu, bản thiết kế, ai đã làm phần nào của chiếc khẩu trang).

- Khẩu trang có tác dụng như thế nào? Có ngăn được giọt bắn hay không?

- Trang trí khẩu trang như thế nào vừa đẹp và mang thương hiệu

+ Cô và trẻ trả lời các câu hỏi, câu hỏi nào không trả lời được sẽ cùng nhau đi tìm hiểu.

5. Đánh giá
· - Giáo viên cùng trẻ đánh giá lại dự án vừa tiến hành:

+ Chúng ta đã làm những gì?

+ Thí nghiệm nào chúng ta đã thực hiện và rút ra kết luận gì? 

+ Sản phẩm chúng ta đã làm là gì?


	- Trẻ nói được đây là gì?

- Trẻ tham gia cùng các bạn trong nhóm

- Nhắc lại được các từ đơn giản

- Trẻ làm cùng với bạn

- Trẻ nói được tên sản phẩm

- Nói được nguyên liệu làm nên khẩu trang 


Dự kiến quan sát, đánh giá trẻ :

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ

- Có bao nhiêu phần trăm trẻ có sức khỏe tốt để tham gia hoạt động.

- Có trẻ nào khóc hay theo bố mẹ khi đến lớp không? Nguyên nhân vì sao trẻ lại khóc?

=> Biện pháp: Cô giáo đến gần ôm ấp, vỗ về, an ủi trẻ. Cô hướng trẻ tham gia trò chơi cùng các bạn.

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
- Hoạt động học: Các biểu hiện về cảm giác và sự tham gia của trẻ khi hoạt động: Trẻ có chủ động tham gia vào các quá trình hoạt động trong tiết học Steam làm khẩu trang không? Bao nhiêu trẻ thể hiện sự sáng tạo? Sản phẩm của trẻ như thế nào? Trẻ có hứng thú khi tự tay làm ra những chiếc khẩu trang không?

- Hoạt động góc: trẻ có thích thú và hăng say khi hoạt động góc không? (Cụ thể 1 số góc: Góc xây dựng, góc học tập..). Khi hoạt động góc có trẻ nào tranh giành, không đoàn kết với bạn chơi không? (Cháu A còn tranh giành đồ chơi..) 

3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ


- Hoạt động học: + Bao nhiêu % trẻ biết quy trình làm khẩu trang? Sản phẩm có đa dạng, thể hiện sự sáng tạo không?

                            + Trẻ có biết kết hợp với nhau trong nhóm để thảo luận không?

- Hoạt động góc: dự kiến quan sát góc tạo hình: nguyên vật liệu có kích thích trẻ sáng tạo hay không? Trẻ có giao lưu với các bạn trong góc chơi và  luân chuyển góc chơi khác hay không. Sản phẩm cảu trẻ có hoàn thiện, đẹp và sáng tạo không?

* Kỹ năng của cháu cần hỗ trợ cá nhân: 

- Trẻ có nói được cách làm khẩu trang khi cô gợi ý không 

- Với sự giúp đỡ của giáo viên trẻ đã thực hiện được bao nhiêu % kỹ năng so với yêu cầu tiết học.
Thứ sáu, ngày 15 tháng 10 năm 2022
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	PTNT

Đếm đến 4. Tạo nhóm có 4 đối tượng. Nhận biết số 4

*
	1. Kiến thức

 - Trẻ biết đếm đến 4 nhận biết các nhóm có 4 đối tượng, nhận biết số 4
- Biết được 4 nhóm thực phẩm

2. Kỹ năng

-  Rèn kĩ năng xếp tương ứng 1:1

- Rèn kĩ năng đếm trên các đối tượng

3. Thái độ

- Giáo dục trẻ biết quý trọng đồ ăn, chịu khó ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng để cơ thể khỏe mạnh.
* Trẻ biết cách đếm và nhận biết số 4

	1. Chuẩn bị của cô

- Đàn ghi bài hát” Chiếc bụng đói”, “Bé ngoan ăn uống”

- Một số thực phẩm có số lượng trong phạm vi 4 (cây rau, hộp thịt,…)

2. Chuẩn bị cho trẻ

- Mỗi trẻ có 4 cái bát/4 cái thìa để luyện tập

- Thẻ số 1, 2, 3, 4
- Tranh lô tô các nhóm thực phẩm (chất đạm, vitamin...) có số lượng 4 đủ cho 1 trẻ 1 thẻ.


	HĐ 1: Ổn định tổ chức, gây hứng thú
- Cô cho trẻ vận động theo nhạc “Chiếc bụng đói”

- Trò chuyện về bài hát

- Hôm nay cô và các con sẽ cùng đi chợ mua những đồ ăn nhé! (Trẻ vui đọc đồng giao “Đi cầu đi quán” lại gần cô)

HĐ 2: Ôn nhận biết số lượng trong phạm vi 3

Trò chơi: Đi chợ

- Đến chợ rồi! Các con hãy nhìn xem trên giá có gì đây? (Cây rau) Thuộc nhóm chất dinh dưỡng nào? (Nhóm vitamin và khoáng chất)

- Có bao nhiêu cây rau? (Trẻ đếm 1-2-3)

- Vậy 3 cây rau tương ứng với thẻ số mấy? (Số 3)

- Các con hãy nhìn xem có bao nhiêu hộp thịt? (Trẻ đếm 2) Thịt là thuộc nhóm thực phẩm nào? (Nhóm chất đạm)

- Các con hãy nhìn xem cô có thẻ số mấy đây? (Số 3)

- Cô muốn lấy số hộp thịt bằng với số thẻ của cô thì làm thế nào? (Thêm vào 1 hộp thịt) 1 bạn lên giúp cô vào nào!

- Cho trẻ đếm lại hộp thịt.

- Trẻ vui hát “Bé ngoan ăn uống” đi về chổ ngồi thành hình chữ U.

- Cô khen ngợi trẻ và cho trẻ ra quầy ăn, lấy cho mỗi trẻ 1 rổ, trong đó có 4 bát, 4 thìa

HĐ 3: Đếm đến 4, Nhận biết các nhóm có 4 đối tượng

Trò chơi: Quầy ăn

- Các con hãy nhìn xem, trên tay cô có gì? (Bát)

- Cô gắn 4 cái bát lên (Trẻ đếm 1-2-3-4)

- Có bát rồi, muốn xúc cơm ăn phải có gì? (Thìa)

- Cô dán 4 chiếc thìa phía trên song song với 4 cái bát (Trẻ đếm 1-2-3-4)

- Bạn nào có nhận xét gì về 2 nhóm nào? (Bằng nhau)

- Bằng nhau và cùng bằng mấy?

- Vậy tương ứng với 4 cái bát và 4 cái thìa thì gắn thẻ số mấy? (4)

- Cô mời 1 bạn lên giúp cô gắn thẻ vào nào!

- Cả lớp đếm lại cả 2 nhóm.

+ Trẻ thực hiện

- Bây giờ  các con hãy giúp cô dọn bát ra để chuẩn bị ăn nào! (trẻ xếp 4 bát ra)

- Có bao  nhiêu cái bát? (Trẻ đếm 1-2-3-4)

- Chúng ta cùng giúp cô đưa thìa ra nào!

- Có bao nhiêu cái thìa?(Trẻ đếm 1-2-3-4)

- Vậy 2 nhóm như thế nào với nhau?

- Bằng nhau và cùng bằng mấy?

- Chúng ta hãy kiểm tra xem 2 nhóm có cùng bằng nhau không nhé!

- Tương ứng với hai nhóm ta có thẻ số mấy? (Số 4)

- Bạn nào có nhận xét gì về chữ số 4? (Có 1 nét xiên trái, 1 nét ngang và 1 nét xổ thẳng)

- Cả lớp, tổ, nhóm, cá nhân phát âm “số 4”.

- Hôm nay các con rất giỏi, đã biết dọn bát, thìa giúp cô dọn bàn ăn (Trẻ cất từng cặp bát – thìa , cất thẻ chữ số 4, vừa cất vừa đếm).
=> Giáo dục trẻ biết ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng để cơ thể khỏe mạnh, cao lớn và thông minh.
Củng cố: Trò chơi Mình cùng mua sắm tiếp nào!
- Chúng mình đã mua được những thực phẩm thuộc nhóm nào? Còn những nhóm nào chưa mua? (Chất béo và chất bột đường)

Trò chơi “Đi mua sắm”
- Cô giải thích luật chơi và cách chơi
- Đội 1: Mua những thực phẩm giàu chất béo có số lượng là 4
- Đội 2 : Mua những thực phẩm giàu chất bột đường có số lượng là 4.
- Nhận xét và khen ngợi sau mỗi lần chơi
- Cho trẻ chơi 1-2 lần

HĐ 4: Luyện tập đếm đến 4

Trò chơi: “ Rung chuông vàng”
- Cô treo các nhóm  đồ vật  có số  lượng trong phạm vi 4 cho trẻ quan sát
- Yêu cầu trẻ quan sát trên màn hình những đồ dùng nào có số lượng là 4. Khi đồng hồ chỉ định hết giờ đội nào lắc chuông nhanh đội đó sẽ được quyền trả lời đội nào đúng sẽ được tặng một huy chương vàng sau mỗi lượt chơi.
- Cho trẻ chơi 1-2 lần.
Trò chơi: “Kết bạn”
- Cho trẻ cùng đi chơi và hát khi có hiệu lệnh của cô trẻ phải kết một nhóm có 4 bạn
- Cho trẻ chơi 1-2 lần và kết thúc giờ học.
	- Tham gia đếm cùng các bạn

- Trẻ biết cách xếp ra và đếm

- Trẻ biết đếm từ 1-4

- Cho trẻ nhắc lại

- Cùng các bạn tham gia trò chơi


Dự kiến quan sát, đánh giá trẻ :
	1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ

- Dự kiến quan sát trẻ trong giờ đón trả trẻ : 

+ Biểu hiện về sức khỏe của trẻ: mệt mỏi hay hưng phấn; trẻ có biểu hiện bất thường về sức khỏe: nhăn mặt, ôm bụng...hay không?

+ Sức khỏe của trẻ có đảm bảo để tham gia hoạt động không? Có bao nhiêu % trẻ có sức khỏe không đảm bảo, đó là những cháu nào ?

=> đưa ra phương án hỗ trợ với những cháu sức khỏe không đảm bảo để tham gia hoạt động 

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

- Dự kiến quan sát trẻ trong hoạt động học: Các biểu hiện về cảm giác và sự tham gia của trẻ khi hoạt động: trẻ nào chú ý quan sát hay nghịch, trêu bạn?  Trẻ có trả lời được các câu hỏi của cô không? 

=> Phương án : Động viên khuyến khích trẻ chủ động , tích cực tham gia hoạt động.

-  Dự kiến quan sát trẻ trong Hoạt động góc : + Góc học tập: Trẻ hứng thú chơi trò chơi nào ? Trẻ ít chơi hay không thích chơi trò chơi nào ? Trẻ chủ động hay chờ cô hướng dẫn ?

=> Phương án : Sắp xếp môi trường hợp lý, có mẫu tại các trò chơi để khơi gợi trẻ.

3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ


- Hoạt động học: 

+ Kiến thức: Trẻ có biết Đếm đến 4. Tạo nhóm có 4 đối tượng. Nhận biết số 4 không? Trẻ nào chưa biết số 4 ? Bao nhiêu cháu thực hiện tốt các hoạt động?

+ Kỹ năng:  Trẻ có trả lời to, rõ ràng không?

                    Trẻ có kỹ năng đếm số lượng trong phạm vi 4 không?

=> Biện pháp: Giáo viên hướng dẫn cho trẻ cách đếm, ôn luyện thêm cho trẻ trong các giờ hoạt động góc, hoạt động chiều.

* Kỹ năng đối với trẻ cần hỗ trợ cá nhân: trẻ có biết đếm đến 4 và nhận biết số 4 theo cô không? Có trả lời được đủ câu không? Câu có mấy từ ? 

- Trẻ tham gia hoạt động vui chơi hôm nay như thế nào?

=> Phương án: Giáo viên quan sát hướng dẫn tham gia chơi với trẻ



